
Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Công nghệ thông tinKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

ATrần Thị Hằng Nữ  10/05/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

AHoàng Thị Hương Nữ  20/11/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

AKhổng Lan Phương Nữ  07/11/1995 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Thêu Nữ  25/07/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ATrần Thanh Hương Nữ  08/08/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

ATrần Thị Thanh Thảo Nữ  05/08/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ACấn Thị Thanh Huyền Nữ  05/03/1993 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ATrần Thị Minh Thuý Nữ  10/11/1981 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ATrần Hải Nam Nam  01/02/1994 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

AVũ Tuấn Tùng Nam  11/11/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AĐào Thị Mai Hoa Nữ  11/05/1994 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AĐỗ Thị Hồng Ngọc Nữ  01/10/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

AĐoàn Thị Hương Quỳnh Nữ  17/09/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

AHứa Nhật Vi Nữ  22/02/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ATrương Thị Hương Nữ  06/05/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

AMai Thuý Mười Nữ  16/08/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ANguyễn Ngọc Anh Nữ  10/02/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

AĐặng Trần Hiếu Nam  13/05/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội
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Công nghệ thông tinKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

AĐặng Vũ Băng Châu Nữ  26/11/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

APhan Thị Minh Hà Nữ  15/04/1994 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuý Anh Nữ  20/04/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuỷ Tiên Nữ  10/11/1995 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ATrần Gia Duy Nam  17/09/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

AĐoàn Đức Lưu Nam  18/06/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

APhạm Trung Kiên Nam  09/01/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Thảo Nữ  31/10/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

ANguyễn Thị Hảo Nữ  27/02/1995 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

ATrần Thị Mây Nữ  17/09/1994 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Hoài Linh Nữ  04/05/1995 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

ATrần Quỳnh Trang Nữ  20/02/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

ANguyễn Quảng Đại Nam  04/09/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

AĐinh Thị Kim Oanh Nữ  20/12/1995 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

AHoàng ánh Dương Nữ  20/11/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

AĐặng Thị Thanh Quyên Nữ  25/06/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Năng Anh Đức Nam  15/10/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

APhạm Thị út Nữ  01/03/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí
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Danh s¸ch nµy cã 36 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Địa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

BTrần Thị Thắm Nữ  27/03/19931 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Danh s¸ch nµy cã 1 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Ðịa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

CNguyễn Thị Phương Nữ  08/06/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CĐặng Thị Rất Nữ  20/10/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CĐỗ Thị Thanh Nữ  07/08/1990 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNMai Thị Huyền Trang Nữ  07/02/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CTrần Thị Vẻ Nữ  20/05/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Trung Anh Nữ  01/03/1995 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

TNHoàng Xuân Chinh Nam  16/10/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ  10/10/1995 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

CVũ Thị Trang Nữ  26/05/1995 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

BTrần Thị Minh Lý Nữ  13/03/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

TNNguyễn Thị Ngân Nữ  06/11/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BTrần Thị Nguyệt Nữ  06/05/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

CTrần Thị Thu Thảo Nữ  25/11/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

BMai Thị Vân Anh Nữ 19/11/19911 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

ANguyễn Thuỳ Dung Nữ 02/11/19942 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CBùi Thị Trang Nữ  26/05/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CPhạm Thị Trang Nữ  02/09/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNguyễn Lưu Ly Nữ  24/08/1994 5 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

AĐỗ Nguyễn Chiến Nam  12/12/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

AHoàng Thị Hảo Nữ  15/12/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

CMùi Thị Thuý Nữ  22/12/1991 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

TNNguyễn Thanh Thủy Nữ  22/03/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BNguyễn Thị Hương Nữ  27/07/1995 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BLâm Diệu Lanh Nữ  30/09/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BPhàn Thị Lượng Nữ  08/05/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

CTrần Hồng Thanh Nam  11/04/1994 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình
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Ðịa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

ATrần Thị Dậu Nữ  10/02/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

TNNguyễn Thị Hằng Nữ  15/05/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AQuách Thị Hồng Nữ  10/03/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BChương Thị Neo Nữ  10/10/1994 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

CĐinh Hoàng Thu Thủy Nữ  20/06/1994 5 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

BBùi Thị Thu Hường Nữ  14/03/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

BLê Thị Mai Nữ  10/10/1994 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

BNguyễn Thị Mận Nữ  31/01/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

TNThạch Thị Thu Thảo Nữ  19/11/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

TNNguyễn Thị Huyền Nữ  02/10/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BVũ Thị Hương Nữ  20/07/1994 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Thanh Nhã Nữ  19/10/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CĐinh Thị Hải Yến Nữ  30/11/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ANguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ  05/03/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNSùng A Cải Nam  17/08/1992 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ATrần Thị Khánh Chi Nữ  10/08/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

AĐỗ Thị Hiền Nữ  01/10/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

CBùi Ngọc Sơn Nam  18/06/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CPhan Thị Thảo Nữ  15/09/1994 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNNguyễn Phương Thuý Nữ  09/11/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNguyễn Thị Kim Yến Nữ  02/12/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CĐinh Thị Hương Nữ  13/02/1994 5 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ASùng Y Ca Nữ  20/03/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

CLương Thị Hồng Phú Nữ  02/01/1994 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

CĐàm Thị Thông Nữ  15/07/1995 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

CDương Thị Kim Tuyến Nữ  22/12/1995 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

APhạm Thị Hồng Chinh Nữ  28/09/1993 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ANguyễn Thị Hằng Nữ  23/11/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B
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Ðịa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

CTạ Diễm Quỳnh Nữ  10/09/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

CBùi Thị Thương Nữ  31/03/1995 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

ABùi Thị Hiểm Nữ  12/10/1994 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BQuách Thị Huyền Nữ  04/08/1995 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

CHà Thị Thanh Nữ  20/12/1994 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

CQuách Thị Tính Nữ  02/01/1994 4 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

ALê Thị Hương Giang Nữ  01/08/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ANông Thị Hải Nữ  29/08/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BNguyễn Thị Hương Lan Nữ  22/10/1995 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BHoàng Thị Kim Liên Nữ  13/05/1994 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

TNTrịnh Thị Phương Loan Nữ  20/02/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BLê Thị Quỳnh Nga Nữ  09/10/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BĐỗ Thị Hồng Ngọc Nữ  02/12/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BVũ Thị Ngọc Nữ  24/12/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BNguyễn Thị Nhung Nữ  01/05/1995 5 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

BNguyễn Thị Hường Nữ  20/03/1994 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

BĐỗ Thị Liên Nữ  21/04/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

BNguyễn Thuỳ Linh Nữ  13/08/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

CNguyễn Hồng Sơn Nam  02/10/1994 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

BĐặng Thị Huyền Nữ  17/08/1993 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BTrần Thị Hoa Lý Nữ  15/12/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BNguyễn Thị Mai Nữ  22/10/1994 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BTrần Thị Minh Nữ  20/10/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thuỳ Anh Nữ  07/09/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

CNguyễn Thị Trang Nữ  16/01/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

CĐào Minh Tú Nữ  21/11/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội
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Ðịa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

ALê Ngân Hà Nữ  08/04/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

AHoàng Thị Hải Nữ  03/11/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNNguyễn Thu Hoà Nữ  19/09/1995 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CMai Thị Phương Nữ  18/08/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CĐinh Thị Thương Nữ  01/10/1995 5 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

ALâm Thị Dung Nữ  21/03/1994 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Thuỳ Dương Nữ  07/06/1994 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Thị Kim Điệp Nữ  18/06/1994 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ATrương Thị Hòa Nữ  02/02/1994 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANguyễn Ngọc ánh Nữ  14/08/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

TNTrần Thị Thu Hà Nữ  12/08/1995 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNguyễn Thị Huế Nữ  10/07/1992 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CNguyễn Thị Thảo Nữ  18/11/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ALương Ngọc Anh Nữ  21/10/1994 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

AĐặng Thị Giang Nữ  06/07/1994 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

BDương Tuyết Mai Nữ  01/02/1993 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

TNNguyễn Thị Thuý Nữ  18/10/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BChu Thị Kim Nguyên Nữ  10/10/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CNguyễn Thị Hà Trang Nữ  02/04/1995 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CPhạm Thị Thanh Trường Nữ  21/11/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

ATrần Thị Khánh Chi Nữ  04/06/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BNguyễn Thị Huyền Nữ  20/02/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

TNLê Thị Hiền Linh Nữ  11/12/1995 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BBạch Thị Năm Nữ  02/04/1995 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

ATrương Thị Hồng Duyên Nữ  14/08/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

TNNguyễn Thị Hiên Nữ  24/01/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BVũ Thị Thu Huyền Nữ  05/02/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BNguyễn Cẩm Hương Nữ  19/07/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí
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Ðịa líKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

BVi Thị Luyến Nữ  20/12/1995 5 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BNguyễn Thị Hồng Lý Nữ  06/11/1995 6 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BVy Thị Mai Nữ  19/08/1992 7 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

CTrương Thị Thu Nữ  02/10/1994 8 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

CPhạm Thị Thuý Nữ  08/02/1995 9 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

AĐặng Thị Giang Nữ  09/02/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

AHoàng Thị Hà Nữ  05/12/1994 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Thị Hằng Nữ  05/07/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BDương Thị Hồng Nhung Nữ  31/10/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNguyễn Thị Trang Nữ  23/03/1993 5 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Thị Hà Nữ  20/07/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BVũ Thị Thanh Loan Nữ  16/08/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

CPhạm Thị Quỳnh Nữ  30/03/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

TNĐinh Thị Lệ Thu Nữ  20/06/1995 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 122 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

GD Đặc biệtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Khiếm thính Hải Phòng

ATrần Thị Vân Anh Nữ  22/04/1994 1 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Bích Nữ  01/10/1995 2 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Quang Duy Nam  22/04/1995 3 Khiếm thính Hải Phòng

AĐỗ Xuân Dũng Nam  05/10/1994 4 Khiếm thính Hải Phòng

ABùi Thị Hiên Nữ  20/12/1995 5 Khiếm thính Hải Phòng

ABùi Thị Huyền Nữ  31/07/1995 6 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Hương Nữ  22/01/1995 7 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Hường Nữ  22/02/1995 8 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Linh Nữ  18/08/1995 9 Khiếm thính Hải Phòng

ATrần Thị Hạnh Lương Nữ  24/08/1994 10 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Mai Nữ  10/02/1994 11 Khiếm thính Hải Phòng

ABùi ánh Ngọc Nữ  04/09/1995 12 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Kiều Oanh Nữ  10/07/1995 13 Khiếm thính Hải Phòng

ATrần Thị Mai Phương Nữ  16/09/1995 14 Khiếm thính Hải Phòng

ALê Thị Quyên Nữ  05/12/1995 15 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Hương Quỳnh Nữ  06/10/1995 16 Khiếm thính Hải Phòng

ABùi Thị Quý Nữ  18/04/1995 17 Khiếm thính Hải Phòng

AVũ Thị Thảo Nữ  26/10/1995 18 Khiếm thính Hải Phòng

ABùi Thị Tho Nữ  18/10/1995 19 Khiếm thính Hải Phòng

AĐỗ Thị Kim Thoa Nữ  12/04/1995 20 Khiếm thính Hải Phòng

ALê Thị Thoa Nữ  29/10/1995 21 Khiếm thính Hải Phòng

ATrần Thị Thoan Nữ  10/12/1995 22 Khiếm thính Hải Phòng

AĐỗ Thị Thuý Nữ  29/03/1995 23 Khiếm thính Hải Phòng

AVương Thị Toàn Nữ  24/05/1995 24 Khiếm thính Hải Phòng

ANguyễn Thị Thanh Trà Nữ  16/12/1995 25 Khiếm thính Hải Phòng

ATrần Thị Tuyết Trinh Nữ  23/02/1995 26 Khiếm thính Hải Phòng

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

ANguyễn Thị Lan Anh Nữ  06/03/1995 1 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ACao Thị Dinh Nữ  05/03/1994 2 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

APhạm Thị Minh Hải Nữ  03/09/1995 3 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

AVũ Thị Thu Hằng Nữ  01/11/1994 4 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Hậu Nữ  10/10/1995 5 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Hiển Nữ  20/11/1995 6 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Hoa Nữ  20/07/1994 7 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

AVũ Thị Phương Hoa Nữ  20/12/1995 8 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Hồng Nữ  03/12/1995 9 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

AVương Thị Huệ Nữ  19/10/1995 10 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò
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GD Đặc biệtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng

ABùi Thị Huyền Nữ  06/08/1995 11 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Hương Nữ  05/10/1995 12 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Ngọc Ly Nữ  12/05/1995 13 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ATrịnh Thị Mai Nữ  15/02/1995 14 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ACao Thị Phong Nữ  22/01/1994 15 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Phượng Nữ  01/10/1994 16 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thanh Tâm Nữ  10/03/1994 17 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

AVũ Thị Thơm Nữ  21/09/1994 18 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ALê Thị Thu Nữ  18/05/1995 19 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

AMai Thị Thuỷ Nữ  17/03/1994 20 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ALê Thị Trang Nữ  10/08/1995 21 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Thị Huyền Trang Nữ  30/07/1995 22 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ATrần Thị Tuyết Nữ  30/04/1994 23 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ATrần Thị Xim Nữ  04/07/1995 24 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ANguyễn Hải Yến Nữ  01/11/1995 25 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

ATrần Thị Ngọc Yến Nữ  21/03/1995 26 Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phò

Danh s¸ch nµy cã 52 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

GD Mầm nonKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Mầm non Đống Đa - Hà Nội

APhạm Diệu Linh Nữ 28/02/19941 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Hải Lưu Nữ  02/08/1995 2 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Mai Nữ  23/06/1995 3 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ALê Hà Minh Nữ  07/08/1995 4 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ATrần Thị Minh Nữ  13/12/1995 5 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Hà My Nữ  16/01/1995 6 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Hằng Nga Nữ  27/12/1995 7 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ATrần Thị Nga Nữ  24/07/1995 8 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ATrần Thị Bích Ngọc Nữ  27/06/1995 9 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Kiều Oanh Nữ  24/05/1994 10 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

AĐỗ Thị Hà Phương Nữ  18/07/1995 11 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Phượng Nữ  01/07/1994 12 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

APhan Bích Phượng Nữ  13/10/1995 13 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Quyên Nữ  17/09/1995 14 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Như Quỳnh Nữ  17/10/1995 15 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

AĐinh Thị Phương Thảo Nữ  27/09/1995 16 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANgô Cẩm Thuý Nữ  23/01/1995 17 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

AĐặng Hiền Trang Nữ  08/07/1995 18 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ATrương Thu Trang Nữ  16/11/1995 19 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Thanh Trà Nữ  11/03/1995 20 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ATrần Thị Tuyền Nữ  23/06/1995 21 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị ánh Tuyết Nữ  15/03/1993 22 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

ANguyễn Thị Xuân Nữ  05/03/1995 23 Mầm non Đống Đa - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Mầm non Vinschool Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội

BNguyễn Thị Dung Nữ  20/08/1995 1 Mầm non Vinschool Royal City 

BMai Thanh én Nữ  06/02/1995 2 Mầm non Vinschool Royal City 

BĐặng Thị Hồng Gấm Nữ  01/11/1995 3 Mầm non Vinschool Royal City 

BDương Thị Hà Nữ  26/04/1995 4 Mầm non Vinschool Royal City 

BĐỗ Thị Thu Hải Nữ  05/09/1995 5 Mầm non Vinschool Royal City 

BPhan Thị Hạ Nữ  13/09/1995 6 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Hiến Nữ  08/02/1995 7 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Thu Hường Nữ  01/12/1992 8 Mầm non Vinschool Royal City 

BTrương Thị Hường Nữ  22/01/1995 9 Mầm non Vinschool Royal City 

BTrần Thị Lân Nữ  16/08/1995 10 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Phương Linh Nữ  21/04/1995 11 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Ngân Nữ  09/02/1995 12 Mầm non Vinschool Royal City 

BTrần Thị Bích Phượng Nữ  12/12/1995 13 Mầm non Vinschool Royal City 
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GD Mầm nonKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Mầm non Vinschool Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội

BNguyễn Thị Thuý Nữ  22/12/1994 14 Mầm non Vinschool Royal City 

BHồ Thị Trà Nữ  04/09/1995 15 Mầm non Vinschool Royal City 

BNgô Thị Tuyến Nữ  20/06/1995 16 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Tuyến Nữ  18/10/1995 17 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Tuyết Nữ  23/11/1994 18 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Yên Nữ  23/01/1995 19 Mầm non Vinschool Royal City 

BNguyễn Thị Yến Nữ  14/02/1995 20 Mầm non Vinschool Royal City 

BTrần Thị Yến Nữ  10/06/1994 21 Mầm non Vinschool Royal City 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Mầm non Hoa Hồng

ANông Thị Mai Phương Nữ 28/11/19931 Mầm non Hoa Hồng

ADoãn Thị Ngọc Anh Nữ  14/02/1995 2 Mầm non Hoa Hồng

AĐặng Ngọc Anh Nữ  12/10/1995 3 Mầm non Hoa Hồng

AĐinh Lan Anh Nữ  18/11/1995 4 Mầm non Hoa Hồng

ANguyễn Ngọc Anh Nữ  02/07/1994 5 Mầm non Hoa Hồng

ANguyễn Thị Phương Anh Nữ  26/06/1995 6 Mầm non Hoa Hồng

ALại Thị ánh Nữ  02/04/1995 7 Mầm non Hoa Hồng

AVi Thị Hồng Diễm Nữ  15/04/1995 8 Mầm non Hoa Hồng

AĐinh Thị Dung Nữ  09/11/1994 9 Mầm non Hoa Hồng

ATưởng Thị Duyên Nữ  29/06/1994 10 Mầm non Hoa Hồng

AĐoàn Thị Hồng Hạnh Nữ  08/08/1995 11 Mầm non Hoa Hồng

ALê Thị Mỹ Hạnh Nữ  15/01/1995 12 Mầm non Hoa Hồng

ANguyễn Thị Hằng Nữ  04/11/1995 13 Mầm non Hoa Hồng

APhùng Thuý Hằng Nữ  11/12/1995 14 Mầm non Hoa Hồng

ACao Thị Hậu Nữ  02/06/1995 15 Mầm non Hoa Hồng

ANguyễn Thị Hiên Nữ  16/09/1994 16 Mầm non Hoa Hồng

ATạ Thị Hiền Nữ  07/02/1995 17 Mầm non Hoa Hồng

ANguyễn Thị Huế Nữ  13/10/1995 18 Mầm non Hoa Hồng

ATrịnh Thị Liễu Nữ  01/03/1995 19 Mầm non Hoa Hồng

ATống Mỹ Linh Nữ  28/08/1995 20 Mầm non Hoa Hồng

ATrần Thị Diệu Linh Nữ  07/02/1995 21 Mầm non Hoa Hồng

AVũ Thị Thuỳ Linh Nữ  26/10/1995 22 Mầm non Hoa Hồng

ATạ Bích Loan Nữ  12/07/1995 23 Mầm non Hoa Hồng

APhạm Thị Lúa Nữ  29/08/1995 24 Mầm non Hoa Hồng

Danh s¸ch nµy cã 68 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

GD Quốc phòngKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BNghiêm Xuân Cường Nam  25/02/1994 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BNguyễn Thị Hương Giang Nữ  25/08/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BTrần Thị Ngọc Nữ  14/02/1995 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BKiều Trọng Vân Nam  15/03/1993 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

BNguyễn Thị Hợp Nữ  23/09/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BNguyễn Thị Nga Nữ  23/12/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

ANguyễn Thị Thương Nữ  30/05/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

ALê Thị Yến Nữ  02/05/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ANguyễn Thị Đào Nữ  21/02/1995 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BKhương Thị Nụ Nữ  10/11/1994 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

AChu Thị Như Quỳnh Nữ  24/10/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ANguyễn Thu Trang Nữ  15/09/1995 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

BNguyễn Thị Lam Anh Nữ  30/07/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

BNguyễn Văn Huấn Nam  10/02/1993 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

BĐào Thị Hoài Hưng Nữ  15/05/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

BDoãn Như Quỳnh Nữ  15/12/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ANguyễn Thị Hằng Nữ  07/08/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BNguyễn Thị Hoa Nữ  10/03/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrần Thị Hướng Nữ  03/10/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BNguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ  26/04/1994 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BTrần Minh Đức Nam  03/07/1993 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BVũ Quốc Hiển Nam  12/04/1995 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BĐoàn Thị Thanh Hương Nữ  21/07/1994 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BNguyễn Thái Dũng Nam  21/10/1994 4 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

ANguyễn Thị Ngọc Anh Nữ  20/11/1995 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam
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GD Quốc phòngKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

BNguyễn Thị Thúy Hằng Nữ  31/01/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BLâm Phương Thanh Nữ  16/06/1994 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

AĐoàn Thị Phương Thảo Nữ  09/06/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Hợi Nữ  20/04/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Ngoan Nữ  21/01/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

AĐỗ Thị Trang Nữ  20/04/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

ANguyễn Thị Vân Nữ  03/05/1994 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNgô Thị Thu Huệ Nữ  03/06/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Thị Nhung Nữ  13/01/1994 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Thị Bảo Yến Nữ  23/01/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Thị Dương Nam  16/02/1995 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

BLê Thị Anh Nữ  22/10/1995 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BNguyễn Thị Hương Giang Nữ  22/10/1994 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BLê Thanh Tùng Nam  24/09/1995 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BHoàng Đức Duẩn Nam  10/07/1995 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

ANguyễn Nhân Công Nam  05/07/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

ABùi Kiều Trang Nữ  08/01/1994 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BVũ Thị Trang Nữ  23/06/1993 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

ANguyễn Bỉnh Tuấn Nam  08/06/1994 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Văn Hà Nam  20/09/1994 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ  27/07/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BHoàng Thị Như Nữ  25/01/1994 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BPhùng Thị Hoài Thương Nữ  29/08/1995 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 48 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

GD Thể chấtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

ATrịnh Văn Hoành Nam  09/01/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

ANguyễn Trung Kiên Nam  25/06/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

ANguyễn Văn Lộc Nam  11/08/1994 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BLê Hoàng Thành Nam  15/02/1993 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Việt An Nữ  14/04/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ  26/09/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BĐinh Trọng Nghĩa Nam  23/01/1995 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BLê Thị Thảo Nữ  29/08/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ATrần Đa Luân Nam  17/01/1994 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

BHoàng Văn Mão Nam  19/02/1994 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

BNguyễn Công Trường Nam  08/12/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

BVũ Thanh Tùng Nam  13/07/1994 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Đăng Ninh Nam  04/08/1994 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thanh Sơn Nam  10/01/1994 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Minh Thái Nam  12/02/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Văn Toản Nam  10/01/1994 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ANguyễn Xuân Chiến Nam  28/09/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

APhạm Thanh Hà Nam  03/07/1993 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ALương Trung Kiên Nam  06/03/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BLê Văn Thuỷ Nam  16/01/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Đức An Nam  21/08/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thị Hoa Nữ  20/06/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

APhan Xuân Lâm Nam  24/05/1992 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BPhạm Văn Thiện Nam  01/02/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

BHoàng Minh Quang Nam  23/09/1995 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội
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GD Thể chấtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

BVũ Xuân Quyết Nam  08/01/1995 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BNgô Khắc Tiệp Nam  13/06/1993 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BTrịnh Bá Tùng Nam  11/11/1995 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

ANgô Đăng Dũng Nam  06/04/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ANguyễn Hải Đăng Nam  25/03/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

AHán Ngọc Hà Nam  09/04/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

APhạm Hoàng Linh Nam  08/06/1989 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

ANguyễn Thị Hảo Nữ  14/02/1994 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

AVũ Xuân Hoài Nam  06/01/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

ANguyễn Quang Huy Nam  16/05/1994 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

ANguyễn Huy Hùng Nam  28/01/1995 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

ANguyễn Tiến Dương Nam  10/09/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANguyễn Thị Vân Anh Nữ  29/07/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANguyễn Thị Thanh Hằng Nữ  28/01/1995 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

AĐào Xuân Hiệp Nam  26/06/1994 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BPhạm Thị Phương Oanh Nữ  17/03/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ATrần Quang Huy Nam  05/03/1994 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

BBùi Ngọc Thao Nam  28/03/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

BBùi Văn Thăng Nam  05/04/1994 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

BPhạm Văn Vàng Nam  11/09/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Thị Len Nữ  02/09/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BĐỗ Thị Hà Phương Nữ  29/07/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BQuách Đức Toàn Nam  28/09/1994 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Lương Trinh Nam  30/09/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội
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Danh s¸ch nµy cã 49 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

GD Tiểu họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Thành Công B - Hà Nội

AĐỗ Hồng Hạnh Nữ  31/05/1994 1 Tiểu học Thành Công B - Hà N

APhạm Thị Hạnh Nữ  01/02/1995 2 Tiểu học Thành Công B - Hà N

APhạm Thị Mỹ Hạnh Nữ  20/02/1995 3 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ADương Ngọc Hiền Nữ  30/11/1995 4 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ALê Thị Thu Hiền Nữ  11/08/1995 5 Tiểu học Thành Công B - Hà N

AVi Văn Hiệp Nam  22/03/1994 6 Tiểu học Thành Công B - Hà N

AVũ Thị Thanh Hoa Nữ  13/05/1995 7 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ATrương Kim Hoàng Nữ  26/07/1995 8 Tiểu học Thành Công B - Hà N

AVừ Y Hờ Nữ  02/06/1994 9 Tiểu học Thành Công B - Hà N

AHoàng Thị Hợp Nữ  16/06/1994 10 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ALê Ngọc Huyền Nữ  06/09/1995 11 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ANguyễn Kiều Huyền Nữ  07/03/1995 12 Tiểu học Thành Công B - Hà N

APhùng Ngọc Huyền Nữ  27/10/1995 13 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ATrần Thị Huyền Nữ  24/02/1995 14 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ANguyễn Thị Hương Nữ  26/08/1995 15 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ANguyễn Thị Thu Lan Nữ  24/06/1994 16 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ATrần Thị Bích Liên Nữ  17/12/1995 17 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ABùi Diệu Linh Nữ  18/09/1995 18 Tiểu học Thành Công B - Hà N

APhạm Thị Thu Hằng Nữ  16/10/1993 19 Tiểu học Thành Công B - Hà N

ALê Mai Hương Nữ  07/12/1994 20 Tiểu học Thành Công B - Hà N

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ABùi Hồng Anh Nữ  29/06/1995 1 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ADương Phú Việt Anh Nữ  12/10/1995 2 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

AHoàng Thị Châm Anh Nữ  30/07/1995 3 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

AHoàng Thị Hiền Anh Nữ  14/11/1994 4 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ALương Thị Quỳnh Anh Nữ  08/06/1995 5 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Hồng Anh Nữ  28/03/1995 6 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Ngọc Anh Nữ  19/01/1994 7 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Thị Ngọc ánh Nữ  21/10/1995 8 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ABùi Thị Duyên Nữ  29/12/1995 9 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Thị Hồng Duyên Nữ  07/12/1995 10 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ATrần Thuỳ Dương Nữ  02/06/1994 11 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

AĐinh Ngọc Hà Nữ  06/06/1995 12 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ALê Thu Hà Nữ  07/07/1994 13 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANghiêm Thị Thu Hà Nữ  20/02/1995 14 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hà Nữ  08/12/1995 15 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

AVũ Thị Hải Nữ  16/06/1995 16 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội
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GD Tiểu họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Thị Thanh Hằng Nữ  01/03/1995 17 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ANguyễn Thị Tú Nữ  16/01/1994 18 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ACông Thị Anh Nữ  24/05/1994 19 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

ATrần Thùy Anh Nữ  23/10/1993 20 Tiểu học Hoàng Diệu - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AVũ Thuỳ Linh Nữ  20/07/1995 1 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AHà Thị Ly Nữ  17/11/1995 2 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ABùi Như Mai Nữ  03/06/1994 3 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuỳ Ngân Nữ  23/05/1995 4 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ATrần Hải Ngân Nữ  20/07/1995 5 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AVũ Thị Thảo Nhung Nữ  11/01/1995 6 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Thị Kiều Oanh Nữ  16/05/1993 7 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ATrần Thị Phấn Nữ  14/09/1995 8 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AĐỗ Diệp Phương Nữ  03/10/1995 9 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Thị Hiền Phương Nữ  05/03/1995 10 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

APhạm Trần Thu Phương Nữ  25/02/1995 11 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuý Quỳnh Nữ  18/01/1994 12 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AĐỗ Thị Thanh Nữ  20/09/1995 13 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

APhạm Hồng Thanh Nữ  15/04/1995 14 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AĐặng Hương Thảo Nữ  25/04/1995 15 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Phương Thảo Nữ  30/04/1995 16 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ADương Thị Hoài Thu Nữ  17/06/1995 17 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ACao Thị Thuỳ Nữ  16/03/1995 18 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AĐào Thị Huyền Trang Nữ  21/10/1995 19 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

AĐỗ Linh Trang Nữ  09/08/1995 20 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ALục Thị Minh Trang Nữ  13/09/1995 21 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ANguyễn Đình Thị Trang Nữ  01/05/1995 22 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

ADương Thị út Nữ  18/08/1995 23 Tiểu học Dịch Vọng A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Duyên Nữ  12/02/1995 1 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Hải Nữ  20/10/1994 2 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BPhạm Thị Mĩ Hạnh Nữ  15/08/1995 3 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BLương Thị Hằng Nữ  12/07/1994 4 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Hằng Nữ  04/01/1995 5 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Huê Nữ  10/07/1994 6 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Huệ Nữ  22/01/1995 7 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BĐào Lệ Huyền Nữ  03/04/1995 8 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Thu Huyền Nữ  13/02/1995 9 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BHoàng Thị Thanh Hương Nữ  01/07/1995 10 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 
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GD Tiểu họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

BDương Thuỳ Linh Nữ  19/11/1993 11 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BĐào Phương Linh Nữ  30/12/1995 12 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BHoàng Thị Luyến Nữ  20/04/1995 13 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BPhạm Thị Mai Nữ  01/03/1995 14 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BPhạm Thị Hải Minh Nữ  19/10/1994 15 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BLa Thị Nhung Nữ  05/12/1995 16 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  11/06/1995 17 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BĐặng Thị Mỹ Phượng Nữ  19/10/1995 18 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Quỳnh Nữ  06/02/1995 19 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thuý Quỳnh Nữ  03/06/1995 20 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BPhạm Thị Kim Thoa Nữ  27/08/1995 21 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Thuỳ Nữ  16/03/1995 22 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BHuy Thị Thuý Nữ  21/05/1995 23 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BTrần Thị Minh Thuý Nữ  13/01/1995 24 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BĐào Thị Minh Trang Nữ  27/06/1995 25 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Thu Trang Nữ  01/08/1995 26 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BNguyễn Thị Trinh Nữ  06/12/1995 27 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

BPhùng Thị Thảo Yến Nữ  19/07/1994 28 Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà 

Danh s¸ch nµy cã 91 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Hóa họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

ANguyễn Hà Anh Nữ  20/12/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BTrần Công Sở Nam  02/09/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BNguyễn Thanh Tùng Nam  28/09/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BTrương Bách Tùng Nam  28/09/1994 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Linh Chi Nữ  15/12/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

ATô Thuỳ Linh Nữ  21/06/1993 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

AVũ Thị Nguyệt Linh Nữ  01/09/1994 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BBùi Thị Ngọc Mai Nữ  06/10/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ATưởng Thị Lan Anh Nữ  24/10/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BVũ Minh Phương Nữ  09/06/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BĐỗ Thị Phương Trang Nữ  15/12/1994 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BNguyễn Vũ Linh Trang Nữ  13/01/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

AKiều Thị Hoà Nữ  04/05/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ALê Thị Hoà Nữ  16/09/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Huyền Nữ  28/11/1995 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BNguyễn Thị Bích Phương Nữ  03/12/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

ABùi Thị Hồng Duyên Nữ  01/07/1993 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BĐỗ Thị Ngọc Nữ  01/04/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BVy Thị Ơn Nữ  21/11/1994 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thị Tình Nữ  20/11/1995 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ANguyễn Quỳnh Chi Nữ  12/05/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

ALê Hiền Đức Nữ  18/08/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

TNĐào Thị Thảo Linh Nữ  31/10/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

BĐỗ Trúc Vy Nữ  02/06/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

TNPhan Thị Hồng Dung Nữ  21/08/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội
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Hóa họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thị Minh Hằng Nữ  10/08/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thị Hoa Nữ  16/07/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Nga Nữ  18/12/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

TNTrần Văn Quang Nam  25/05/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNHà Thị Thảo Nữ  24/06/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BDương Minh Trang Nữ  25/12/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNLê Văn Tú Nam  17/06/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNPhạm Tuấn Anh Nam  11/02/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Bích Diệp Nữ  29/10/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ACù Triều Dương Nam  13/05/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thị Hường Nữ  04/04/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Hữu Khải Nam  03/10/1995 5 THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNPhạm Thị Kim Ngân Nữ  14/08/1995 6 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BPhạm Thị Phượng Nữ  21/02/1995 7 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

BPhan Thị Nhung Nữ  07/05/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BLương Thị Tứ Nữ  08/04/1994 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ANgô Thị Kim Anh Nữ  25/12/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ALê Thanh Dương Nam  05/09/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrần Ngọc Hà Nữ  04/02/1994 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BNgô Thị Loan Nữ  27/02/1994 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNHoàng Đình Khánh Nam  23/08/1995 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNNguyễn Thu Thảo Nữ  27/06/1995 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNPhạm Thị Thuý Nữ  09/12/1995 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

AĐặng Thị Vân Anh Nữ  07/11/1994 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

APhan Xuân Đức Nam  17/12/1993 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

AĐặng Thị Hằng Nữ  25/07/1994 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội
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Hóa họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

TNPhạm Thị Hải Nữ  16/04/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BChu Thuý Quỳnh Nữ  21/10/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

TNNguyễn Thị Tâm Nữ  22/04/1994 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BNguyễn Thị Thanh Vân Nữ  18/09/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

ADương Thị Anh Nữ  12/01/1994 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

AHứa Thị Lan Anh Nữ  12/12/1994 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

ANgô Thị Vân Anh Nữ  15/04/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Tuyết Mai Nữ  06/08/1995 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

AĐỗ Mạnh Đạt Nam  12/07/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Ngọc Đức Nam  04/10/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

AĐỗ Khắc Hùng Nam  07/09/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BNguyễn Thị Mai Phương Nữ  22/05/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNguyễn Thị Yến Nhi Nữ  13/08/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BTướng Thị Tấm Nữ  02/09/1994 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BHoàng Thị Thủy Nữ  27/09/1994 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BLưu Huệ Thương Nữ  14/09/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ALê Thị Mỹ Duyên Nữ  14/06/1995 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

TNNguyễn Thanh Huyền Nữ  29/09/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

TNĐỗ Thu Hương Nữ  27/01/1995 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

BNguyễn Thị Thuý Vân Nữ  10/10/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Viết Sơn Nam  18/01/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BVũ Văn Thịnh Nam  29/05/1995 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BPhạm Đăng Tuyên Nam  07/10/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Minh Tuấn Nam  16/10/1994 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

BVũ Quỳnh Mai Nữ  20/11/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BĐào Thị Mai Thu Nữ  19/09/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BNguyễn Thị Phương Thuỳ Nữ  21/07/1995 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BTăng Thị Trang Nữ  15/08/1995 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình
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Hóa họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

BDương Thị Oanh Nữ  29/05/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BNguyễn Kim Oanh Nữ  11/03/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BLê Thị Thu Nữ  18/07/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BNguyễn Thị Thuý Nữ  28/11/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

ANguyễn Thị Dung Nữ  16/12/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Thị Hà Nữ  23/11/1994 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

AĐỗ Thị Huệ Nữ  30/09/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

ANguyễn Thảo Linh Nữ  23/06/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

AVũ Phương Dung Nữ  25/02/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Thị Hương Nữ  29/03/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BĐinh Thị Hải Yến Nữ  23/10/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 90 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Lịch SửKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

TNLý Thị Hoàn Nữ  02/11/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BDương Thị Thủy Nữ  12/12/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BHoàng Thị Tương Nữ  16/01/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNTrần Thị Hải Yến Nữ  06/08/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ATrần Huyền Diệu Nữ  07/05/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BHoàng Thị Ngọc Nữ  26/12/1994 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BNguyễn Thị Yến Nữ  08/11/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

TNPhí Thị Hồng Nữ  18/11/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

TNPhạm Thị Mai Nữ  14/04/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BNguyễn Thị Nhung Nữ  16/02/1993 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BNguyễn Thị Thơm Nữ  20/06/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BPhạm Thị Hồng Anh Nữ  21/05/1995 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BNguyễn Thị Hảo Nữ  10/10/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

AĐinh Thị Hiền Nữ  13/01/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

AQuách Văn Huy Nam  27/10/1990 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AHoàng Ngọc ánh Nữ  08/02/1994 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AVi Thị Yến Linh Nữ  24/06/1993 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thị Kiều Trang Nữ  09/05/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BTriệu Thị Vân Nữ  11/10/1995 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ATriệu Thị Thanh Lam Nữ  14/07/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

ANguyễn Thị Cẩm Linh Nữ  24/08/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

BVũ Thị Phượng Nữ  14/02/1994 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

BHữu Thị Phương Nữ  22/10/1994 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

TNNguyễn Thị Mến Nữ  20/09/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

TNTrần Thanh Quang Nam  22/04/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội
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Lịch SửKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BTrần Anh Quý Nam  02/09/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Sữa Nữ  05/10/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

AVũ Thị Hiền Nữ  14/12/1994 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNNgô Thị Phương Huệ Nữ  21/08/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNNguyễn Văn Vương Nam  07/04/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BBùi Thị Thẳm Nữ  01/04/1994 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuỳ Hanh Nữ  26/10/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNChu Khánh Linh Nữ  12/01/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNông Thị Thúy Nữ  05/01/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNguyễn Thị Trang Nữ  29/05/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Ngọc Châm Nữ  05/08/1995 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

AHứa Thị Chiều Nữ  18/03/1995 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BNguyễn Thị Ngân Nữ  25/08/1995 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BĐinh Như Quỳnh Nữ  20/03/1995 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

ATạ Thị Hạnh Nữ  10/12/1994 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ALê Thị Huyền Nữ  21/10/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ANguyễn Thị Thu Hương Nữ  18/01/1995 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ANguyễn Diệu Mai Nữ  09/12/1995 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

BĐỗ Thị Nga Nữ  06/10/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BLa Thị Như Nữ  01/08/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BHà Thị Thảo Nữ  12/05/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BHà Thị Hồng Thơm Nữ  25/12/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

TNHoàng Thị Duyên Nữ  26/03/1995 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

TNNguyễn Thị Liên Hương Nữ  08/09/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

BVũ Thị Thuỷ Nữ  22/08/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

BLê Thị Xuân Nữ  02/02/1994 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam
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Lịch SửKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

TNĐặng Thu Huyền Nữ  22/03/1995 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

TNTrần Thị Lan Nữ  10/02/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

TNLê Thị Tuyến Nữ  10/02/1995 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

TNHoàng Thị Thu Vân Nữ  07/09/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

BNguyễn Thuỳ Linh Nữ  16/07/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Ngân Nữ  14/03/1994 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BVũ Thị Ngoan Nữ  10/11/1994 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Phương Thảo Nữ  09/12/1992 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

AĐinh Thị Dung Nữ  12/07/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

AHà Quang Dũng Nam  20/10/1994 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

ATrương Thị Hoa Nữ  10/02/1995 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

BHà Thị Bích Ngọc Nữ  28/11/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

TNNguyễn Thị Thúy Nga Nữ  03/08/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BLê Thị Phương Nữ  20/12/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BĐặng Thị Huyền Tâm Nữ  15/10/1994 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BNguyễn Thị Trang Nữ  28/10/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hằng Nữ  04/09/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANông Thị Lan Nữ  04/04/1995 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

APhạm Thị Lan Nữ  10/02/1995 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BĐỗ Thị Hải Yến Nữ  25/01/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Bình Nữ  09/04/1995 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Hằng Nữ  17/05/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

ATrần Thị Hằng Nữ  21/03/1995 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

AHà Thị Thu Hoài Nữ  10/09/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

AVũ Thị Thuỳ Dung Nữ  17/08/1995 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

APhạm Thị Thuý Hiền Nữ  24/02/1995 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

ATô Thị Liễu Nữ  16/11/1994 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BNguyễn Thị Trang Nữ  13/11/1995 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B
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Lịch SửKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

ALê Thị Dung Nữ  03/10/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

ANguyễn Thị Gái Nữ  04/09/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

AVũ Thị Lan Nữ  17/08/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

APhạm Thị Liên Nữ  08/05/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

ANguyễn Thị Mai Nữ  13/08/1993 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Thị Thảo Nữ  21/01/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Thị Thuý Nữ  12/10/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BPhùng Thị Yên Nữ  12/06/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ  20/06/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BHoàng Thị Toan Nữ  11/09/1994 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNguyễn Thị Trinh Nữ  22/06/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BVi Thị Vui Nữ  04/02/1995 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 91 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

LLCT & GDCDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

ENguyễn Thị Lan Anh Nữ  07/02/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

EĐặng Thị Hà Giang Nữ  09/02/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

EPhan Ngọc Hà Nữ  14/10/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

ECao Thị Thơm Nữ  19/01/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

ENguyễn Thị Thu Hà Nữ  13/09/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

EVũ Thanh Hoa Nữ  04/06/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

ENguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ  04/09/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

EPhạm Nhật Linh Nữ  27/04/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ENguyễn Thị Vân Anh Nữ  24/03/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

EĐinh Văn Đông Nam  11/02/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

ETrần Thanh Hà Nam  27/05/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

ENguyễn Trọng Tú Nam  05/08/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ENguyễn Thị Hằng Nữ  08/06/1994 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ENguyễn Thị Thảo Nữ  22/09/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

EHà Minh Thuỳ Nữ  24/06/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

EPhạm Thị Thuỷ Nữ  25/09/1995 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ENguyễn Hải Vân ánh Nữ  19/03/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

EPhạm Thị Giang Nữ  05/10/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

ENguyễn Thị Thu Hằng Nữ  03/01/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

ETrương Văn Tư Nam  29/12/1994 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ENguyễn Thị Diệu Nữ  17/02/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

EĐỗ Thị Lan Nữ  19/07/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ETrần Thị May Nữ  18/08/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

EĐỗ Thị Ngọc Nữ  09/01/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

EPhạm Thị Thu Thủy Nữ 07/11/19941 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 
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LLCT & GDCDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

EVũ Thị Thu Thuỷ Nữ  29/11/1994 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

EMạc Thị Truyền Nữ  28/11/1992 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

EPhùng Thị Xuân Nữ  16/10/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ENguyễn Thị Kim Chi Nữ  21/08/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

EĐỗ Thuỳ Dung Nữ  06/09/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

EĐoàn Thị Hương Nữ  22/02/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ENguyễn Thị Hạnh Nữ  02/07/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

EPhạm Thị Hoa Nữ  24/12/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ELê Thuý Quỳnh Nữ  03/08/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

EPhạm Thị Thuỷ Nữ  06/11/1995 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

ENguyễn Thanh Hoa Nữ  23/01/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ENguyễn Thị Khánh Hường Nữ  03/10/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ENguyễn Khánh Linh Nữ  28/10/1995 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

ENguyễn Thị Ngọc ánh Nữ  02/08/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ETrọng Thị Huyền Nữ  13/08/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

EThền Thị Loan Nữ  20/04/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ELê Thị Thuận Nữ  28/08/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

EĐinh Thị Ngọc ánh Nữ  08/04/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

EHoàng Thị Hường Nữ  11/10/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

EHoàng Thị Yến Phương Nữ  01/09/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

ENguyễn Thị Lan Phương Nữ  11/03/1995 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

EĐào Thị Hoài Nữ  09/09/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ENguyễn Thuý Ly Nữ  10/10/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ENguyễn Thị Hoa Mơ Nữ  22/08/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ENguyễn Thị Thu Nữ  24/07/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

ELưu Ngọc Hà Nữ  14/12/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương
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LLCT & GDCDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

EPhạm Thuỳ Linh Nữ  27/07/1993 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

EThào Lình Quang Nam  01/04/1994 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

ENguyễn Quang Tiến Nam  19/03/1995 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

ENguyễn Thị Giang Nữ  28/08/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

EQuách Thị Ngân Nữ  26/05/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

ENgô Diệu Hiền Nữ  12/11/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

ENguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ  21/10/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ANguyễn Diệu Anh Nữ  25/10/1992 1 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ANguyễn Thanh Bình Nữ  11/02/1995 2 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ALê Thị Hương Giang Nữ  05/06/1995 3 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ACao Thị Thu Hằng Nữ  20/02/1995 4 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ANguyễn Thị Hằng Nữ  12/10/1995 5 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ANguyễn Thị Huệ Nữ  23/07/1995 6 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

AĐinh Thị Hường Nữ  20/11/1995 7 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ALù Thị Liên Nữ  19/03/1995 8 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ATrần Thị Thuỳ Linh Nữ  26/05/1994 9 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

ABùi Thị Quỳnh Nga Nữ  31/01/1994 10 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BHoàng Thị Ngân Nữ  07/04/1994 11 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BKhà Thị Ngân Nữ  27/11/1995 12 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Thị ánh Ngọc Nữ  17/05/1995 13 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Thị Phương Ngọc Nữ  21/07/1995 14 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BPhùng Thị Nhàn Nữ  20/02/1995 15 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Tuyết Nhung Nữ  01/12/1995 16 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BTrần Bích Phương Nữ  04/11/1995 17 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BTrần Thị Phương Nữ  05/12/1995 18 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Thị Tú Quyên Nữ  02/04/1994 19 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BVũ Thị Quỳnh Nữ  01/04/1995 20 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Thị Thanh Nữ  12/06/1995 21 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Hà Thành Nữ  10/05/1995 22 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BTrần Văn Thái Nam  27/03/1993 23 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BHoàng Thị Thảo Nữ  20/04/1994 24 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BPhạm Thị Thu Nữ  16/03/1995 25 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

BNguyễn Thị Phương Thảo Nữ  25/11/1993 26 ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Cao đẳng Hải Dương

BVũ Hồng Thao Nữ 22/07/19941 Cao đẳng Hải Dương

AGiàng A A Nam  20/11/1992 2 Cao đẳng Hải Dương
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LLCT & GDCDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Cao đẳng Hải Dương

ALê Thị Vân Anh Nữ  10/12/1995 3 Cao đẳng Hải Dương

AHoàng Thị Chung Nữ  19/09/1995 4 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thị Điểm Nữ  18/09/1995 5 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Lê Phương Hạnh Nữ  14/12/1995 6 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thu Hiền Nữ  31/01/1995 7 Cao đẳng Hải Dương

AVũ Thị Thu Huyền Nữ  15/05/1995 8 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thị Mai Hương Nữ  19/09/1995 9 Cao đẳng Hải Dương

APhùng Thị Hường Nữ  26/06/1995 10 Cao đẳng Hải Dương

AHà Trần Diệu Linh Nữ  21/07/1995 11 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thị Linh Lợi Nữ  16/07/1995 12 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thị Mai Nữ  03/01/1995 13 Cao đẳng Hải Dương

ANguyễn Thị Mai Nữ  18/08/1995 14 Cao đẳng Hải Dương

BĐào Văn Nhất Nam  09/09/1994 15 Cao đẳng Hải Dương

BNguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ  20/04/1994 16 Cao đẳng Hải Dương

BVũ Thị Ninh Nữ  02/11/1995 17 Cao đẳng Hải Dương

BNguyễn Thị Hải Phương Nữ  11/10/1995 18 Cao đẳng Hải Dương

BĐỗ Thị Ngọc Quỳnh Nữ  27/11/1995 19 Cao đẳng Hải Dương

BVũ Minh Tâm Nữ  01/12/1995 20 Cao đẳng Hải Dương

BPhạm Thị Thơm Nữ  03/02/1995 21 Cao đẳng Hải Dương

BBùi Thị Thuận Nữ  17/07/1995 22 Cao đẳng Hải Dương

BLê Phương Thuý Nữ  06/12/1994 23 Cao đẳng Hải Dương

BNguyễn Thị Trang Nữ  13/11/1995 24 Cao đẳng Hải Dương

BNguyễn Thị Phương Uyên Nữ  09/04/1995 25 Cao đẳng Hải Dương

BBùi Thị Thu Hằng Nữ  06/10/1994 26 Cao đẳng Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: ĐH Công nghiệp Hà Nội

ALương Nguyễn Quỳnh Anh Nữ  03/05/1995 1 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ANguyễn Thị Lan Anh Nữ  13/06/1995 2 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AVũ Đức Anh Nam  18/03/1993 3 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐào Thị Bình Nữ  09/10/1995 4 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AHà Thị Thu Được Nữ  30/07/1995 5 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ANguyễn Thanh Hải Nữ  28/10/1995 6 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ANguyễn Minh Hằng Nữ  03/10/1995 7 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐoàn Thị Hoa Nữ  24/05/1995 8 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ABùi Tiên Hoàng Nam  27/06/1993 9 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐào Thị Huyền Nữ  13/07/1995 10 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ANguyễn Thị Hương Nữ  21/11/1994 11 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hương Nữ  06/11/1995 12 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐặng Tài Linh Nữ  23/02/1995 13 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐinh Thị Khánh Linh Nữ  13/10/1995 14 ĐH Công nghiệp Hà Nội

ATrương Văn Lực Nam  28/08/1995 15 ĐH Công nghiệp Hà Nội
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LLCT & GDCDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: ĐH Công nghiệp Hà Nội

BĐào Thị Phương Nữ  07/05/1995 16 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BNguyễn Thị Hà Phương Nữ  28/06/1995 17 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BHoàng Thị Thanh Nữ  19/01/1994 18 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BLê Thị Thảo Nữ  01/12/1995 19 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BMạc Thị Thảo Nữ  16/11/1995 20 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BTrịnh Thị Thảo Nữ  06/09/1995 21 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BNguyễn Thị Huyền Trang Nữ  24/10/1995 22 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BPhùng Thừa Tú Nam  19/10/1994 23 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BNguyễn Thị Thu Uyên Nữ  28/01/1995 24 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BHà Thị Yến Nữ  27/09/1995 25 ĐH Công nghiệp Hà Nội

AĐỗ Thị Ngọc Diệp Nữ  08/11/1995 26 ĐH Công nghiệp Hà Nội

BBùi Mạnh Thắng Nam  11/11/1994 27 ĐH Công nghiệp Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐSP Trung ương

ANguyễn Thị Thu Hà Nữ  15/08/1993 1 CĐSP Trung ương

BNguyễn Thị Quý Nữ 11/01/19942 CĐSP Trung ương

ATrần Thị Phương Anh Nữ  12/11/1995 3 CĐSP Trung ương

ANguyễn Văn Hùng Nam  29/03/1995 4 CĐSP Trung ương

ALê Thị Hương Nữ  22/09/1995 5 CĐSP Trung ương

AHoàng Minh Khánh Nam  14/10/1995 6 CĐSP Trung ương

ANguyễn Thị Hương Lan Nữ  08/01/1994 7 CĐSP Trung ương

AĐặng Thị Linh Nữ  19/07/1995 8 CĐSP Trung ương

APhạm Thị Lý Nữ  03/04/1994 9 CĐSP Trung ương

ALê Thị Năm Nữ  20/11/1995 10 CĐSP Trung ương

BPhan Thị Quỳnh Nữ  13/03/1995 11 CĐSP Trung ương

BTống Thế Sơn Nam  20/11/1995 12 CĐSP Trung ương

BTòng Thị Tâm Nữ  10/04/1995 13 CĐSP Trung ương

BĐinh Thị Thuỳ Nữ  09/01/1994 14 CĐSP Trung ương

BNguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ  24/02/1995 15 CĐSP Trung ương

BNguyễn Đình Tuân Nam  15/09/1995 16 CĐSP Trung ương

Danh s¸ch nµy cã 153 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Nghệ thuậtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

AĐào Ngọc Anh Nữ  08/05/1995 1 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ATrần Thị Ngọc Anh Nữ  18/04/1995 2 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ANguyễn Thị Thanh Giang Nữ  19/08/1994 3 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ABùi Thị Hoa Nữ  04/06/1995 4 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ATống Văn Quân Nam  23/07/1994 5 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

AHoàng Văn Thái Nam  17/06/1995 6 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

AHạ A Thống Nam  03/03/1994 7 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ANguyễn Thị Thu Trang Nữ  27/09/1995 8 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

ALê Anh Tuấn Nam  14/11/1995 9 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BTrần Thị Hạnh Nữ  09/09/1995 10 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BNguyễn Thị Thu Hương Nữ  15/11/1995 11 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BLê Quốc Khánh Nam  27/10/1995 12 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BNguyễn Trung Kiên Nam  02/04/1995 13 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BTriệu Thị Kiều Nữ  15/02/1995 14 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BVừ Văn Thành Nam  15/06/1994 15 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

BPhạm Thị Thanh Thảo Nữ  05/11/1995 16 THCS Nguyễn Trãi - Thanh Xu

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Khương Đình - Hà Nội

ANguyễn Thái Bình Nam 20/10/19901 THCS Khương Đình - Hà Nội

ATrần Anh Thắng Nam 29/01/19932 THCS Khương Đình - Hà Nội

ALê Thị Lan Anh Nữ  11/12/1994 3 THCS Khương Đình - Hà Nội

ATrần Thị Trà Giang Nữ  15/12/1994 4 THCS Khương Đình - Hà Nội

AVương Hằng Nga Nữ 04/12/19955 THCS Khương Đình - Hà Nội

ATrần Kim Oanh Nữ  06/02/1995 6 THCS Khương Đình - Hà Nội

APhạm Thị Hoa Phượng Nữ  08/04/1995 7 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ  15/11/1995 8 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Lựu Nữ  15/04/1995 9 THCS Khương Đình - Hà Nội

BĐinh Thị Phương Nữ  06/03/1995 10 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Quyên Nữ  31/07/1995 11 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Thanh Nữ  30/08/1995 12 THCS Khương Đình - Hà Nội

BHoàng Thị Thu Nữ  17/03/1994 13 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Uyên Nữ  01/08/1993 14 THCS Khương Đình - Hà Nội

BNguyễn Thị Ước Nữ  15/01/1995 15 THCS Khương Đình - Hà Nội

BĐỗ Tuấn Anh Nam  21/02/1992 16 THCS Khương Đình - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

AHoàng Thị Hải Nữ  28/08/1995 1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà
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Nghệ thuậtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

AMai Văn Huy Nam  30/04/1991 2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

ANguyễn Thị Lan Nữ  13/08/1993 3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

AĐoàn Thị Thuỳ Linh Nữ  22/09/1995 4 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

AKiều Thị Thuý Linh Nữ  16/10/1995 5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

ATrần Văn Sỹ Nam  22/06/1995 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

APhan Thị Hồng Thái Nữ  28/12/1995 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

AGiáp Linh Trang Nữ  23/07/1993 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

ANguyễn Hương Ly Nữ  28/03/1994 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BHoàng Tố Chinh Nữ  29/01/1995 10 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BTriệu Thị Duyên Nữ  20/08/1995 11 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BNguyễn Thị Hường Nữ  23/04/1994 12 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BVũ Thị Thuỳ Linh Nữ  03/03/1995 13 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BĐoàn Thị Lý Nữ  23/01/1995 14 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BTrần Thị Nga Nữ  09/01/1995 15 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BĐặng Văn Trường Nam  18/08/1995 16 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

BHoàng Văn Xuân Nam  19/12/1994 17 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ANguyễn Văn Đô Nam  02/09/1995 1 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

AHoàng Minh Huệ Nam  19/03/1995 2 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ANguyễn Thị Kim Huệ Nữ  26/11/1994 3 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

AĐinh Thị Phương Lan Nữ  21/08/1995 4 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ATrần Văn Tuấn Long Nam  03/07/1995 5 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ALê Thành Nam Nam  16/03/1995 6 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ALê Thị Bảo Ngọc Nữ  05/09/1995 7 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ATrương Nữ Hạnh Nguyên Nữ  06/10/1995 8 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

ANguyễn Văn Quynh Nam  30/10/1995 9 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BNguyễn Ngọc Anh Nữ  26/02/1995 10 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BTrần Thị Lan Anh Nữ  14/03/1995 11 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BNguyễn Thị Chung Nữ  18/07/1995 12 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BTrần Thị Bích Hằng Nữ  23/07/1995 13 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BNông Văn Hậu Nam  20/02/1994 14 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BPhạm Thị Hậu Nữ  11/12/1995 15 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BHoàng Thị Mến Nữ  15/04/1994 16 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BNguyễn Thị Phương Thảo Nữ  16/06/1995 17 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -

BNguyễn Thế Tuấn Nam  20/08/1995 18 THCS Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm -
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Danh s¸ch nµy cã 67 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng
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TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

TNNguyễn Vân Anh Nữ  11/11/1994 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNTrần Khánh Thu Hà Nữ  26/06/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BBùi Thiên Hương Nữ  07/10/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BTrịnh Thành Luận Nam  09/08/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CTrần Thị Tuyết Nhung Nữ  19/05/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CKiều Thuý Quỳnh Nữ  30/07/1995 6 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Kim Anh Nữ  01/08/1994 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Hiền Nữ  10/09/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

CNguyễn Thị Khánh Ninh Nữ  16/11/1994 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

CVũ Thị Quyên Nữ  20/06/1994 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

DLâm Thị Yến Nữ  13/11/1995 5 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BTrần Diệu Ly Nữ  20/08/1994 6 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Chinh Nữ  03/11/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

AĐỗ Thuỳ Dương Nữ  26/09/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BHoàng Thị Thu Huyền Nữ  12/02/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BTrịnh Thu Huyền Nữ  05/11/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

CLê Thị Phú Nữ  05/07/1995 5 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

CPhạm Thị Thu Thảo Nữ  16/09/1995 6 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

DHoàng Thị Thu Trang Nữ  05/11/1994 7 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

AHoàng Thuỷ Dung Nữ  03/10/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BNguyễn Thị Luyến Nữ  18/01/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNNghiêm Tố Minh Nữ  24/03/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNNguyễn Hà My Nữ  03/05/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CVương Đức Thành Nam  16/07/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

DTrần Thị Thu Thảo Nữ  13/07/1995 6 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BĐỗ Thuỳ Linh Nữ  10/12/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BBùi Thị Nga Nữ  02/05/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

CBùi Thị Phương Nữ  01/08/1994 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

CĐỗ Thị Loan Phương Nữ  05/02/1994 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội
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Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

CĐinh Thị Bích Thảo Nữ  17/02/1995 5 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

DNguyễn Thị Thương Thương Nữ  18/07/1995 6 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

DNguyễn Thị Hải Yến Nữ  20/08/1995 7 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ABế Mai Chi Nữ  07/11/1994 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ATriệu Thị Chinh Nữ  01/07/1994 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BLương Hoàng Nga Nữ  10/08/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BNguyễn Đình Ngoạt Nam  22/12/1994 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

DChu Thị Trang Nữ  01/06/1994 5 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

ANguyễn Thị Diệp Nữ  20/12/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AĐỗ Thị Phương Dung Nữ  18/10/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thanh Huyền Nữ  10/09/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

CNguyễn Thị Minh Thanh Nữ  30/07/1994 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

DNguyễn Thị Hồng Yến Nữ  20/04/1995 5 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ATrần Thị Hồng Nữ  11/10/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

BBùi Thị Thuỳ Linh Nữ  24/10/1994 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

CLê Đình Tần Nam  02/04/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

DNguyễn Thu Thuỷ Nữ  15/11/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

ATriệu Hồng Hạnh Nữ  04/09/1994 5 THPT Trung Văn - Hà Nội

BHoàng Thanh Hường Nữ  16/12/1994 6 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

APhương Thị Cúc Nữ  07/11/1994 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ  04/01/1994 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Hường Nữ  02/05/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNông Thị Khiêm Nữ  17/12/1994 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CLăng Thị Hoài Phương Nữ  23/05/1994 5 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

DNguyễn Thị Thanh Thuỷ Nữ  09/02/1995 6 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ALê Mai Anh Nữ  25/06/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ANguyễn Thị Thu Hà Nữ  01/01/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

TNDương Thuỳ Linh Nữ  04/12/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ  24/01/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

DNguyễn Thị Thảo Nữ  10/09/1995 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 
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Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

TNNguyễn Đức Trọng Nam  11/08/1994 6 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ATrịnh Thị Hà Nữ  21/08/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNguyễn Thị Như Mai Nữ  10/09/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNguyễn Thu Phương Nữ  21/12/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

DKiều Văn Thắng Nam  05/06/1994 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

DNguyễn Thị Thu Nữ  20/04/1995 5 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BBùi Thị Hương Nữ  25/08/1994 6 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ATrịnh Thị Xuân Dung Nữ  21/07/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

AHoàng Thu Hoài Nữ  10/06/1994 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BBùi Minh Huyền Nữ  17/07/1994 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BBùi Thuỳ Linh Nữ  01/03/1994 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

CLý Thị Nụ Nữ  28/07/1994 5 THPT Quảng Oai - Hà Nội

CÂu Phương Thảo Nữ  02/09/1994 6 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ANgô Trần Tâm Đan Nữ  04/06/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

AQuách Thị Hiền Nữ  27/03/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BTrương Thị Liên Nữ  11/01/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

CHoàng Minh Tân Nữ  08/03/1995 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

DNguyễn Thị Hà Yến Nữ  08/02/1995 5 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

CLê Thị Thảo Nữ  07/03/1993 6 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

AHoàng Thị Hạnh Nữ  20/09/1995 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BHoàng Thị Khánh Nữ  02/09/1995 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BHoàng Thị Lý Nữ  02/10/1994 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

DHoàng Hải Triều Nữ  12/02/1994 4 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

DTừ Nghĩa Trung Nữ  18/09/1994 5 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

BLê Thị Thu Hương Nữ  01/11/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BHà Hương Lan Nữ  13/03/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

DTrần Minh Thu Nữ  24/10/1995 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

DPhạm Văn Tuân Nam  22/01/1995 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

CNguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ  26/09/1993 5 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

CVi Thị Mai Phượng Nữ  25/11/1993 6 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 
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Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

BTrần Thị Huế Nữ  21/10/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BBùi Thị Linh Nữ  18/09/1994 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNguyễn Đức Ngọc Nam  12/11/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNgô Thị Thảo Nữ  29/09/1994 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

DLê Thị Nguyệt Thuỷ Nữ  07/10/1995 5 THPT Đan Phượng - Hà Nội

DNguyễn Văn Viên Nam  19/05/1995 6 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

AĐỗ Thị Hồng Cúc Nữ  19/02/1995 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

TNĐặng Hương Giang Nữ  31/12/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

TNNguyễn Diệu Hoa Nữ  23/11/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

ANguyễn Thị Thanh Hoa Nữ  10/06/1995 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

DBùi Thị Yến Nữ  28/03/1995 5 THPT Tân Lập - Hà Nội

DCao Thị Kim Yến Nữ  06/06/1994 6 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

ALê Thị Việt Hà Nữ  19/10/1994 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

AVũ Thị Thanh Hoa Nữ  08/12/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

CTrần Thị Quỳnh Nữ  02/09/1995 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

CĐặng Thị Thanh Tâm Nữ  14/09/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

DLê Huyền Trang Nữ  09/06/1995 5 THPT Bình Lục A - Hà Nam

DVi Thị Trang Nữ  03/03/1995 6 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Hạnh Nữ  12/10/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Huế Nữ  14/08/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Thị Ngọc Mai Nữ  13/04/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

CTriệu Thị Thúy Quỳnh Nữ  23/02/1994 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

DTrần Thị Trang Nữ  10/09/1995 5 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

DTrần Thị Yến Nữ  05/08/1995 6 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

ANguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ  23/12/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNNguyễn Thị Thu Hương Nữ  18/07/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

AUông Thị Thu Nga Nữ  11/05/1995 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

DDương Huyền Trang Nữ  28/07/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNVũ ánh Tuyết Nữ  08/12/1995 5 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

DPhạm Hà Trang Nữ  04/10/1994 6 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội
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Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

TNPhan Thị Thu Hiền Nữ  03/12/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

AHoàng Thị Thanh Hoa Nữ  18/04/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

APhạm Thị Tô Hoài Nữ  07/08/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BNguyễn Thị Hường Nữ  07/10/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

TNVũ Diệu Linh Nữ  04/04/1995 5 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

TNThái Thị Hương Nga Nữ  27/09/1995 6 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ANguyễn Vũ Mai Chi Nữ  21/06/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BĐinh Thị Minh Huyền Nữ  13/10/1994 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNguyễn Thị Mai Nữ  01/07/1995 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CBùi Thị Thanh Tâm Nữ  01/06/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DBùi Thị Minh Thư Nữ  30/06/1994 5 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DTrương Thị Yến Nữ  10/05/1994 6 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

AHoàng Hương Dịu Nữ  01/10/1994 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

TNHà Thị Thanh Duyên Nữ  12/01/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

AHà Thị Hồng Nữ  15/03/1993 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

CĐỗ Thị Nhung Nữ  15/08/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

CNguyễn Thảo Quỳnh Nữ  16/12/1995 5 THPT Thường Tín - Hà Nội

TNBế Thị Thanh Thanh Nữ  01/09/1995 6 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CTrần Thị Nụ Nữ  12/03/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CHoàng Phương Thảo Nữ  07/08/1994 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

DPhạm Thị Thu Nữ  20/01/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

DNguyễn Thuỳ Trang Nữ  25/09/1995 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

BNông Thị Hương Nữ  12/06/1994 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BLương Thị Liễu Nữ  04/03/1995 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

DNgân Thị Kiều Trang Nữ  10/04/1994 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

ATriệu Thị Ngọc Linh Nữ  28/12/1994 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

CTrần Hải Ngọc Nữ  02/06/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

DDương Thị Tình Nữ  14/12/1995 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

CNgô Thị Phương Thảo Nữ  04/11/1994 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

DLê Bích Thùy Nữ  20/06/1994 5 THPT Chu Văn An - Thái Bình
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Ngữ VănKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

TNLưu Thu Hoài Nữ  16/06/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

TNNgụy Thị Hường Nữ  01/11/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BPhạm Thị Ngọc Mai Nữ  25/01/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

DTrần Thuỳ Trang Nữ  02/12/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

TNNguyễn Thị Phương Trinh Nữ  26/02/1995 5 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

CVũ Thị Thanh Nữ  02/09/1994 6 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Thị Phương Anh Nữ  12/02/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Thị Hiền Nữ  28/02/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CHà Thị Thảo Nữ  26/08/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CBùi Thị Thơm Nữ  09/09/1994 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

DPhạm Thị Thương Nữ  09/05/1994 5 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

DHoàng Hải Yến Nữ  18/05/1994 6 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Thị Kim Anh Nữ  22/09/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

ADương Thị Hạnh Nữ  24/06/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BMai Thị Phương Mai Nữ  05/06/1994 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNông Thị Minh Nữ  23/08/1994 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

CVũ Thị Phượng Nữ  10/06/1995 5 THPT Gia Lộc - Hải Dương

DHoàng Huyền Trang Nữ  11/10/1994 6 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 167 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Quản lí GDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐSP Trung ương

ANguyễn Thị Linh Chi Nữ  20/05/1994 1 CĐSP Trung ương

ALưu Thị Giang Nữ  22/04/1995 2 CĐSP Trung ương

AKim Thị Hà Nữ  10/09/1994 3 CĐSP Trung ương

ANguyễn Thu Hiền Nữ  30/08/1995 4 CĐSP Trung ương

AĐinh Thị Hoàn Nữ  05/03/1995 5 CĐSP Trung ương

ANguyễn Đức Hoạch Nam  16/02/1995 6 CĐSP Trung ương

ATô Thị Linh Nữ  12/01/1995 7 CĐSP Trung ương

ABùi Thị Bích Nguyệt Nữ  21/10/1994 8 CĐSP Trung ương

AĐàm Nguyễn Hương Quỳnh Nữ  06/11/1995 9 CĐSP Trung ương

ACò Thị Thảo Nữ  05/08/1994 10 CĐSP Trung ương

AĐặng Thị Thảo Nữ  19/08/1995 11 CĐSP Trung ương

AHoàng Thị Thu Thảo Nữ  17/05/1995 12 CĐSP Trung ương

AHoàng Thị Thắm Nữ  18/08/1995 13 CĐSP Trung ương

AHoàng Thị Thơ Nữ  20/01/1995 14 CĐSP Trung ương

ANguyễn Xuân Thu Nữ  18/02/1995 15 CĐSP Trung ương

ANguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ  06/01/1995 16 CĐSP Trung ương

ANguyễn Thị Thu Toàn Nữ  19/12/1994 17 CĐSP Trung ương

AĐặng Thị Thu Trang Nữ  13/08/1995 18 CĐSP Trung ương

ALương Thị Vui Nữ  27/07/1995 19 CĐSP Trung ương

ACao Thị Xuyến Nữ  12/11/1994 20 CĐSP Trung ương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Đại học Hạ Long

AĐỗ Thị Hoài Anh Nữ  16/03/1995 1 Đại học Hạ Long

AĐỗ Thị Phương Anh Nữ  22/11/1995 2 Đại học Hạ Long

AĐỗ Thị Thuỳ Dung Nữ  05/06/1995 3 Đại học Hạ Long

ANguyễn Thị Như Dung Nữ  03/11/1995 4 Đại học Hạ Long

APhùng Thị Hiền Nữ  10/03/1995 5 Đại học Hạ Long

ANguyễn Phấn Ngọc Hoàn Nữ  04/11/1995 6 Đại học Hạ Long

AKiều Thị Ngọc Hồng Nữ  09/06/1995 7 Đại học Hạ Long

ATrần Thị Huế Nữ  26/09/1995 8 Đại học Hạ Long

ALê Ngọc Huyền Nữ  07/10/1994 9 Đại học Hạ Long

ANguyễn Thị Thu Huyền Nữ  10/07/1995 10 Đại học Hạ Long

ALại Ngọc Hương Nữ  27/01/1995 11 Đại học Hạ Long

ANguyễn Thị Lợi Nữ  18/06/1994 12 Đại học Hạ Long

ANguyễn Hải Ly Nữ  24/02/1995 13 Đại học Hạ Long

AĐỗ Thị Thuý Ngà Nữ  30/04/1994 14 Đại học Hạ Long

ANguyễn Thị Ngà Nữ  30/04/1995 15 Đại học Hạ Long

ANguyễn Thị Nhiên Nữ  21/01/1995 16 Đại học Hạ Long
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Quản lí GDKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Đại học Hạ Long

ANguyễn Xuân Phúc Nam  12/03/1995 17 Đại học Hạ Long

ANghiêm Quang Thiều Nam  30/08/1995 18 Đại học Hạ Long

ABùi Thị Thuỳ Nữ  04/09/1995 19 Đại học Hạ Long

ADương Thị Trang Nữ  07/10/1995 20 Đại học Hạ Long

ANguyễn Quỳnh Trang Nữ  27/11/1995 21 Đại học Hạ Long

ATrần Thị Minh Trang Nữ  30/01/1995 22 Đại học Hạ Long

ATrần Thị Quỳnh Trang Nữ  30/07/1995 23 Đại học Hạ Long

ABùi Thị Tố Uyên Nữ  02/05/1995 24 Đại học Hạ Long

APhạm Thị Hải Vân Nữ  08/03/1995 25 Đại học Hạ Long

Danh s¸ch nµy cã 45 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Sinh họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Ngọc Châm Nữ  28/06/1995 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

TNNguyễn Hồng Hà Nữ  17/10/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BHoàng Trường Mẫn Nam  26/12/1992 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BNguyễn Hải Nam Nam  02/10/1995 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

AVi Thị Hải Nữ  15/10/1993 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

ANguyễn Thu Hường Nữ  19/02/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BLê Thị Phương Nữ  29/11/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BNguyễn Thị Anh Thơ Nữ  16/10/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

AĐào Tuấn Anh Nam  13/12/1994 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNHà Thị Ngọc Anh Nữ  06/02/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BĐặng Thị Nhung Nữ  20/06/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNNguyễn Nam Trung Nam  29/09/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ATrần Thị Hoa Nữ  24/08/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hường Nữ  19/09/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

TNNguyễn Phùng Thanh Mai Nữ  18/07/1995 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BNguyễn Trung Thắng Nam  09/12/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AĐỗ Thị Thuý Diệp Nữ  25/03/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AVũ Thị Như Mai Nữ  30/10/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BĐặng Thị Phượng Nữ  23/08/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thu Thuỷ Nữ  30/12/1995 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

TNHoàng Thị Ngọc Anh Nữ  04/09/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

AĐoàn Ngọc Lâm Nữ  27/11/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

ANguyễn Thị Thanh Loan Nữ  06/04/1994 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

TNPhan Anh Thư Nữ  09/10/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ATrần Thị Ngọc ánh Nữ  09/09/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

46/76Danh s¸ch sinh viªn K63 thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017



Sinh họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

AVũ Phương Liên Nữ  07/12/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

TNPhạm Thị Linh Nữ  18/04/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BPhạm Thị Huyền Trang Nữ  28/05/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

TNNguyễn Thanh Huyền Nữ  21/07/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BPhạm Thị Nguyệt Nga Nữ  09/02/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BNguyễn Thị Phượng Nữ  10/12/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BLê Thu Trang Nữ  16/08/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Hương Giang Nữ  01/01/1995 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Nhật Lệ Nữ  20/07/1995 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BPhan Thanh Phương Nữ  10/04/1995 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

BHoàng Thị Son Nữ  22/11/1993 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ANguyễn Tuấn Anh Nam  07/05/1994 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrần Thị Vân Anh Nữ  30/06/1994 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

APhạm Thị Hương Nữ  07/07/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BVũ Thị Bích Ngọc Nữ  27/04/1994 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

TNNguyễn Thanh Dung Nữ  31/07/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

TNNguyễn Thị Thảo Nữ  17/10/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

TNChu Quỳnh Trang Nữ  08/06/1994 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

TNĐỗ Thị Mai Trang Nữ  28/08/1995 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

ATrần Minh Hải Nam  23/11/1993 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

ATrần Thị Hiền Nữ  11/07/1994 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BVũ Thị Phượng Nữ  13/03/1995 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BNguyễn Thị Như Quỳnh Nữ  09/07/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

TNNguyễn Thị Liên Nữ  28/01/1995 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BTô Hồng Nhung Nữ  08/04/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

TNPhạm Thị Phương Nữ  15/11/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BTô Thị Phương Nữ  20/03/1995 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 
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Sinh họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

AMai Thị Hiền Nữ  17/05/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

BHoàng Mai Phương Nữ  15/06/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

BTrần Thị Quyên Nữ  04/09/1994 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

BNguyễn Thị Hải Yến Nữ  16/07/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

ANguyễn Thu Hương Nữ  29/09/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Thị Thanh Liên Nữ  03/08/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Diệu Linh Nữ  24/04/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BTô Thái Toàn Nam  28/05/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

AĐỗ Thị Vân Anh Nữ  03/05/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ALại Ngọc Hà Nữ  21/02/1995 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BTriệu Thị Xuân Nữ  03/03/1993 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BĐặng Thị Minh Yến Nữ  15/11/1994 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

AVi Thị Hà Nữ  10/10/1994 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

APhạm Nhật Lệ Nữ  10/06/1994 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Thị Niêm Nữ  14/09/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BTrần Thị Yến Nữ  15/03/1995 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

AHoàng Thị Huế Nữ  18/01/1995 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BChu Hoàng Nam Nam  25/10/1990 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BVũ Anh Thư Nam  09/10/1995 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BVũ Thuỳ Vân Nữ  21/12/1995 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

ANguyễn Ngọc Bích Nữ  16/06/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

ACao Thị Hương Nữ  01/05/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

AMai Thu Hương Nữ  27/07/1995 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

ALê Ngọc Mai Nữ  17/07/1995 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Thị Duyên Nữ  28/08/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

ABùi Thị Huyền Nữ  19/04/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

TNNguyễn Thị Ngọc Mai Nữ  23/04/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BTrương Thị Nhàn Nữ  15/02/1995 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương
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Danh s¸ch nµy cã 80 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

SP Kỹ thuậtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

CNVũ Ngọc Hiếu Nam  07/01/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNNguyễn Thị Hoan Nữ  13/07/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNTống Thị Huyền Nữ  02/04/1994 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNNguyễn Thị Thu Hương Nữ  30/12/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNLưu Tùng Khánh Linh Nữ  12/09/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNVũ Thị Thu Trang Nữ  12/09/1995 6 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNĐinh Thị Như Yến Nữ  12/07/1995 7 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

CNHoàng Thúy An Nữ  09/06/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

CNPhạm Thị Ngọc ánh Nữ  03/10/1995 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

CNĐỗ Thị Hằng Nga Nữ  10/09/1994 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

CNLưu Thị Thuý Dung Nữ  08/01/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNNguyễn Thu Ngọc Nữ  28/04/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNDương Công Hậu Nam  10/03/1992 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNNguyễn Thị Huyên Nữ  10/10/1993 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNNguyễn Thị Thu Phương Nữ  25/11/1994 5 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNNguyễn Thu Phương Nữ  10/12/1994 6 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

CNNguyễn Thị Hồng Thúy Nữ  18/01/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

CNNguyễn Thị Tú Anh Nữ  11/09/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

CNVũ Thị Hồng Nhung Nữ  01/08/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

CNKhuất Thị Thuỳ Nữ  10/06/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

CNPhạm Thị Bình Nữ  18/12/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

CNCao Thị Hằng Nữ  05/08/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

CNHoàng Văn Hiệp Nam  09/12/1994 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

CNCấn Thị Hà Linh Nữ  26/01/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

CNNguyễn Bích Ngọc Nữ  27/08/1995 5 THPT Trung Văn - Hà Nội

CNĐỗ Thị Hà Tây Nữ  18/07/1995 6 THPT Trung Văn - Hà Nội
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SP Kỹ thuậtKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CNVũ Thị Thanh Nga Nữ  06/10/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CNNguyễn Thị Vân Nữ  09/10/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

CNĐàm Thị Thu Hà Nữ  01/06/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNLê Thị Hà Nữ  27/06/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNHoàng Hồng Hạnh Nữ  19/05/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNNguyễn Thị Thúy Hạnh Nữ  19/09/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNTrần Thu Hương Nữ  18/11/1995 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNHoàng Văn Lâm Nam  18/02/1994 6 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNPhạm Văn Nam Nam  07/09/1994 7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNNguyễn Thị Kim Dung Nữ  01/05/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNNguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ  23/05/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNDoãn Thị Thu Hằng Nữ  01/08/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CNNguyễn Thị Quỳnh Nữ  25/10/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

CNĐặng Thị Vân Hà Nữ  22/12/1995 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNLê Thanh Bình Nam  01/08/1994 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNVũ Thị Hương Giang Nữ  21/05/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNDương Thị Hương Nữ  28/05/1994 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNKiều Mỹ Linh Nữ  28/05/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNTrần Kiều Trinh Nữ  18/11/1995 5 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNĐào Như Yến Nữ  15/09/1995 6 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

CNNguyễn Thị Vân Anh Nữ  01/08/1995 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

CNNguyễn Thị Hương Nữ  20/08/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

CNTrần Thị Phương Nữ  17/07/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

CNBùi Thị Thu Nữ  05/11/1995 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

CNNguyễn Thị Thu Hằng Nữ  01/08/1995 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

CNNguyễn Thị Nga Nữ  20/07/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

CNNguyễn ánh Ngọc Nữ  27/08/1995 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

CNTrần Phương Thảo Nữ  03/01/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam
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Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CNLê Thị Hợi Nữ  06/04/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CNNguyễn Thị Kim Khánh Nữ  02/09/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CNTrần Thị Tuyết Nữ  01/01/1995 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

CNNguyễn Huy Hoàng Nam  08/08/1994 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

CNNguyễn Thủy Hồng Nữ  13/11/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

CNNguyễn Quang Huy Nam  28/11/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

CNNguyễn Thị Xuân Nữ  09/04/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

CNNguyễn Thị Thanh Nữ  23/01/1995 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

CNNguyễn Thị Thảo Nữ  11/01/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNBùi Thị Lan Anh Nữ  09/09/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNĐặng Thị Dung Nữ  30/04/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNNguyễn Thị Thanh Hoa Nữ  24/04/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNNguyễn Thị Mai Hương Nữ  06/03/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNLưu Thị Mơ Nữ  26/01/1995 5 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

CNNguyễn Thị Ngân Nữ  19/12/1995 6 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

CNNguyễn Thị Ngọc Linh Nữ  21/08/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở 3) - Vĩnh Phúc

DNNguyễn Khánh Ly Nữ  10/02/1995 1 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNPhùng Thị Phương Nữ  04/05/1995 2 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNTrương Việt Phương Nam  14/01/1995 3 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Văn Bé Nam  07/04/1995 4 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Quỳnh Nữ  16/11/1995 5 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNVũ Thuỳ Tính Nữ  23/04/1995 6 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNTrần Thị Bích Nữ  28/02/1995 7 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Đặng Chiến Nam  16/12/1995 8 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Văn Công Nam  30/06/1995 9 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Kim Dung Nữ  12/12/1995 10 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNĐặng Song Hải Nam  04/01/1989 11 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Hân Nữ  20/01/1995 12 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNLưu Ngọc Hiếu Nam  01/07/1992 13 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNĐặng Văn Hiệp Nam  06/09/1988 14 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở
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Đoàn: CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở 3) - Vĩnh Phúc

DNHoàng Thu Huyền Nữ  27/08/1995 15 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Đình Kiên Nam  30/11/1981 16 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNVương Thị Ngọc Lan Nữ  14/05/1994 17 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNLê Thuỳ Linh Nữ  27/01/1995 18 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Thanh Mai Nữ  08/01/1994 19 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNLê Thị Nga Nữ  05/02/1995 20 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ  24/06/1994 21 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNgô Thị Ngọc Nữ  10/08/1994 22 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNChu Tiến Thành Nam  25/08/1990 23 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Thảo Nữ  07/02/1988 24 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNPhạm Thu Thảo Nữ  09/06/1995 25 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Thúy Nữ  07/07/1995 26 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNĐinh Thị Trang Nữ  06/02/1994 27 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNĐỗ Thị Trang Nữ  20/10/1994 28 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNHoàng Thị Mỹ Trang Nữ  18/05/1994 29 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNBùi Văn Tuấn Nam  01/09/1994 30 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

DNNguyễn Thị Hà Vân Nữ  19/07/1995 31 CĐ nghề cơ điện Hà Nội (cơ sở

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà Nội

DTNguyễn ánh Hằng Nữ  27/04/1995 1 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Tuấn Linh Nam  03/03/1995 2 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhạm Thị Hằng Nga Nữ  18/09/1995 3 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLưu Trọng Bình Nam  22/11/1988 4 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Duy Bình Nam  19/07/1995 5 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTBùi Thị Thuỳ Dung Nữ  10/01/1995 6 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ  16/11/1995 7 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNgô Thị Thuỳ Dương Nữ  18/01/1995 8 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Tùng Dương Nam  25/12/1995 9 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐào Hương Giang Nữ  17/03/1995 10 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Hà Giang Nữ  20/04/1992 11 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Văn Giang Nam  18/07/1994 12 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLê Thị Hà Nữ  01/08/1995 13 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Hà Nữ  20/07/1995 14 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Hà Nữ  17/02/1995 15 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTHoàng Thị Hảo Nữ  10/05/1995 16 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Hạnh Nữ  20/02/1994 17 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Hằng Nữ  01/02/1994 18 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Thu Hằng Nữ  09/12/1995 19 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLê Khắc Hiếu Nam  15/03/1995 20 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTVũ Minh Hiếu Nam  20/09/1995 21 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐặng Kỳ Hiệp Nam  23/01/1995 22 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 
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Đoàn: CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà Nội

DTBùi Thị Huế Nữ  23/03/1995 23 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Văn Huy Nam  18/12/1994 24 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Huyền Nữ  30/06/1994 25 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Hương Nữ  09/12/1994 26 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTTrần Thanh Hương Nữ  07/07/1995 27 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTVũ An Khang Nam  11/07/1995 28 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Thu Lan Nữ  20/03/1995 29 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thành Luân Nam  11/09/1994 30 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLê Tuấn Nam Nam  05/09/1995 31 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhạm Văn Nam Nam  29/06/1994 32 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTVũ Hạnh Ngân Nữ  03/06/1995 33 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Trọng Nghĩa Nam  25/11/1987 34 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhạm Vũ Hồng Ngọc Nữ  10/07/1994 35 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTTrần Minh Nhân Nam  03/07/1995 36 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Văn Nhất Nam  12/07/1995 37 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐặng Thị Kiều Oanh Nữ  14/08/1995 38 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Tú Oanh Nữ  22/06/1995 39 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTTrần Lôi Phong Nam  11/08/1995 40 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhạm Tiến Phúc Nam  08/04/1995 41 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Phương Nữ  07/10/1995 42 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Hồng Quân Nam  11/11/1994 43 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhùng Thị Quyên Nữ  17/08/1995 44 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTTrần Thúy Quỳnh Nữ  31/10/1994 45 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTPhùng Thị Sinh Nữ  12/10/1995 46 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Văn Tấn Nam  23/11/1994 47 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐỗ Thị Thảo Nữ  14/05/1995 48 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Phương Thảo Nữ  20/05/1995 49 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐỗ Văn Thắng Nam  24/09/1995 50 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLương Đức Thiện Nam  11/06/1994 51 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTVũ Thị Thoa Nữ  09/12/1995 52 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTVũ Minh Thoại Nam  08/07/1991 53 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐặng Lan Thương Nữ  22/12/1995 54 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTĐoàn Thị Toan Nữ  20/07/1994 55 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTLại Thị Thuỳ Trang Nữ  10/08/1995 56 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Huyền Trang Nữ  22/03/1995 57 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ  17/06/1995 58 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Thị Thuỳ Trinh Nữ  12/03/1995 59 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTNguyễn Văn Tuyến Nam  29/10/1994 60 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 

DTTriệu Thị Tuyết Nữ  13/04/1995 61 CĐ nghề Cơ điện & CNTP Hà 
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Tâm lýKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Đại học Hùng Vương

APhùng Thị Lý Nữ  28/12/1994 1 Đại học Hùng Vương

APhạm Thị Ngần Nữ  01/04/1995 2 Đại học Hùng Vương

ATrần Thị Ngọc ánh Nữ  16/09/1995 3 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Văn Đường Nam  16/08/1995 4 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Thái Hậu Nam  01/02/1995 5 Đại học Hùng Vương

AVũ Thị Hồng Nữ  05/04/1995 6 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Thị Thanh Huyền Nữ  20/02/1995 7 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Thị Hương Nữ  16/06/1995 8 Đại học Hùng Vương

ANgọ Thị Ngần Nữ  24/10/1995 9 Đại học Hùng Vương

AĐặng Thị Nhung Nữ  30/01/1995 10 Đại học Hùng Vương

AHoàng Thu Phương Nữ  21/05/1995 11 Đại học Hùng Vương

ACao Thị Minh Thuỳ Nữ  01/02/1995 12 Đại học Hùng Vương

AHồ Thị Quỳnh Trang Nữ  29/08/1995 13 Đại học Hùng Vương

ATrịnh Thị Kim Uyên Nữ  09/04/1995 14 Đại học Hùng Vương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐSP Thái Bình

ATrần Thị Ngọc ánh Nữ  16/08/19921 CĐSP Thái Bình

AQuách Thị Bích Đào Nữ  16/01/1993 2 CĐSP Thái Bình

AVũ Thị Loan Nữ  09/10/1995 3 CĐSP Thái Bình

ANguyễn Thị Ngân Nữ  15/09/1995 4 CĐSP Thái Bình

APhạm Thị Phương Thảo Nữ  26/10/1995 5 CĐSP Thái Bình

ANgô Phương Anh Nữ  05/09/1995 6 CĐSP Thái Bình

ANguyễn Ngọc ánh Nữ  04/05/1995 7 CĐSP Thái Bình

ANguyễn Hương Giang Nữ  16/05/1995 8 CĐSP Thái Bình

AHoàng Thị Hà Nữ  15/01/1995 9 CĐSP Thái Bình

ADương Thị Ly Nữ  27/08/1995 10 CĐSP Thái Bình

APhạm Thị Nga Nữ  11/10/1995 11 CĐSP Thái Bình

AVũ Tú Ngọc Nữ  10/10/1995 12 CĐSP Thái Bình

ALê Phương Thuý Nữ  28/02/1995 13 CĐSP Thái Bình

Danh s¸ch nµy cã 27 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Tiếng AnhKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

ABùi Hoài Hương Nữ  04/02/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BTrần Minh Anh Nhân Nữ  08/08/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BĐỗ Thanh Thuỷ Nữ  24/12/1994 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

ATạ Thị Lan Anh Nữ  20/07/1994 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ANguyễn Thị Hải Hà Nữ  24/09/1994 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ANguyễn Thanh Dung Nữ  28/09/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BLê Thuý Nga Nữ  25/04/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BĐoàn Minh Thuỷ Nữ  07/02/1994 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

BNguyễn Lê Thu Trang Nữ  23/05/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Ngọc Bích Nữ  21/04/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

ALê Thị Hiền Nữ  16/06/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

AHoàng Thị Liên Nữ  12/10/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BLại Xuân Thanh Nữ  10/10/1994 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thị Thảo Nữ  04/05/1995 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

ANguyễn Thu Hằng Nữ  11/07/1994 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

ANguyễn Khánh Linh Nữ  28/09/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

BNguyễn Hữu Thái Nam  09/05/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

BPhạm Thu Trà Nữ  14/09/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thị Luyến Nữ  05/05/1994 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Nhài Nữ  31/05/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BĐỗ Hồng Nhung Nữ  18/02/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ALê Diệu Linh Nữ  08/01/1994 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội
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Tiếng AnhKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ATống Ngọc Anh Nữ  19/08/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ALê Thị Thuỳ Linh Nữ  19/10/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BNguyễn Thị Thảo Nữ  22/10/1994 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BBùi Thị Thu Nữ  06/11/1994 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

AĐỗ Thị Thu Hà Nữ  12/08/1994 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ATrần Thị Hoa Nữ  12/09/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BTrần Thị Mến Nữ  27/10/1994 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BDoãn Thị Nga Nữ  21/05/1989 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ANguyễn Thị Hà Nữ  01/04/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ABùi Thị Hồng Nữ  20/02/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrịnh Thị Hồng Huệ Nữ  20/02/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

AMai Thị Ngọc Huyền Nữ  24/07/1995 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

AHoàng Thị Duyên Nữ  28/07/1994 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BHoàng Kim Ngân Nữ  04/07/1994 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

AVũ Nguyệt Anh Nữ  04/04/1994 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BPhạm Thu Thảo Nữ  20/11/1994 4 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

ATrần Thị Đông Nữ  26/09/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BVũ Hải Nhi Nữ  24/08/1994 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BLô Thị Yến Phương Nữ  06/07/1994 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

ATrịnh Thị Huyền Nữ  25/03/1994 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ATạ Thị Thanh Hương Nữ  08/07/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BĐỗ Thị Nguyện Nữ  17/07/1994 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BTrần Thị Tuyền Nữ  26/06/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Tài Linh Nữ  10/07/1994 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BNguyễn Hải Yến Nữ  26/09/1995 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BPhạm Hải Yến Nữ  21/11/1994 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội
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Tiếng AnhKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Việt Chinh Nữ  15/08/1994 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

APhạm Thanh Hoa Nữ  16/03/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

BNguyễn Thị Phương Thảo Nữ  01/06/1993 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

BKingsadakham Keovernphet Nữ  24/12/1993 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

AHồ Thị Quý Lài Nữ  03/07/1993 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

ALô Diệu Linh Nữ  19/05/1994 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BLương Thị Nhị Nữ  20/01/1994 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BNguyễn Thanh Thủy Nữ  23/01/1994 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

ABế Thị ánh Nữ  16/12/1995 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

ANguyễn Thanh Hằng Nữ  26/09/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BKhamvay Manivanh Nữ  17/03/1993 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

BMyly Nambouth Nữ  10/06/1993 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

ANguyễn Vân Anh Nữ  08/11/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

ABùi Thị Ngọc Linh Nữ  15/11/1994 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BTrần Phương Thảo Nữ  27/09/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BVương Thúy Nga Nữ  12/05/1994 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Danh s¸ch nµy cã 64 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Tiếng PhápKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

ANguyễn Hồng Ngọc Nữ  15/02/1994 1 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

AĐoàn Hiền Giang Nữ  08/12/1995 2 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

ANguyễn Thu Huyền Nữ  09/01/1995 3 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

APhan Hữu Mạnh Nam  16/10/1992 4 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

ANguyễn Minh Trang Nữ  10/08/1995 5 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

ATrần Thị Tuyết Trang Nữ  21/10/1995 6 THCS Hồng Bàng - Hải Phòng

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Điện Biên - Hà Nội

ABùi Thị Hoa Nữ  03/12/1995 1 Tiểu học Điện Biên - Hà Nội

APhạm Thu Trang Nữ  07/09/1995 2 Tiểu học Điện Biên - Hà Nội

AĐỗ Thị Hải Yến Nữ  20/09/1995 3 Tiểu học Điện Biên - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Hữu Nghị - Quảng Ninh

ANguyễn Thị Kim Dung Nữ  01/02/1995 1 Tiểu học Hữu Nghị - Quảng Ni

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THCS Hòn Gai - Quảng Ninh

ANguyễn Mai Khanh Nữ  26/03/1995 1 THCS Hòn Gai - Quảng Ninh

ALê Thanh Thư Nữ  17/09/1995 2 THCS Hòn Gai - Quảng Ninh

ALê Minh Trang Nữ  15/03/1994 3 THCS Hòn Gai - Quảng Ninh

AVũ Đức Vượng Nam  25/11/1995 4 THCS Hòn Gai - Quảng Ninh

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

AĐặng Thị Ngọc Anh Nữ  18/06/1995 1 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

AVũ Thị Hằng Nữ  02/05/1993 2 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ALê Thị Thu Hường Nữ  18/10/1995 3 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ALê Thuỳ Linh Nữ  10/05/1995 4 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ATrần Thị Mỹ Linh Nữ  02/03/1995 5 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ATrần Thuỳ Linh Nữ  20/09/1995 6 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ANguyễn Thanh Tâm Nữ  28/08/1995 7 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

AVũ Thị Thảo Nữ  05/12/1994 8 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ANguyễn Thảo Vân Nữ  01/12/1994 9 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

ANguyễn Thị Yến Nữ  20/07/1995 10 Tiểu học Nghĩa Tân - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thu Trang Nữ  29/11/19941 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thị Hà Khanh Nữ  26/08/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Thị Hà Linh Nữ  12/08/1994 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội
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Tiếng PhápKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Quỳnh Trang Nữ  16/05/1994 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Danh s¸ch nµy cã 28 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Toán - TinKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

BNguyễn Thanh Hải Nữ  03/08/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BNguyễn Kim Huệ Nữ  21/05/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNLê Đức Hưng Nam  19/03/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CĐỗ Thảo Linh Nữ  09/05/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

CNguyễn Thuỳ Linh Nữ  02/08/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

GPhạm Thanh Thảo Nữ  24/11/1995 6 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

GNguyễn Thị Thịnh Nữ  22/07/1995 7 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNPhan Văn Tín Nam  01/05/1995 8 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

HNguyễn Thị Xuân Trang Nữ  09/04/1995 9 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

HNguyễn Hồng Vân Nữ  01/10/1995 10 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

KHoàng Hoa Hạnh Dung Nữ  03/07/1995 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

KHoàng Hiệp Nam  12/04/1994 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

KNguyễn Công Trần Mạnh Linh Nam  04/02/1995 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

KNguyễn Thị Mỹ Phương Nữ  19/10/1995 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

KNguyễn Thái Vũ Nam  01/10/1995 5 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

ABùi Lê Quỳnh Anh Nữ  22/09/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

AĐỗ Thị Lan Anh Nữ  14/03/1994 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

AVũ Quốc Anh Nam  22/09/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BTrần Thị Hà Nữ  28/08/1995 4 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

TNĐan Khánh Linh Nữ  01/08/1995 5 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

TNTrần Thu Trang Nữ  16/09/1995 6 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

HVũ Thị Tuyết Nữ  26/07/1995 7 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

HNguyễn Thị Yến Nữ  17/06/1995 8 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

ALê Phương Anh Nữ  05/10/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

ALê Thị Mai Anh Nữ  11/09/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNKhổng Văn Hải Nam  13/04/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CNguyễn Thanh Hường Nữ  06/02/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

CLê Thị Ngọc Linh Nữ  26/09/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNTạ Thị Lý Nữ  13/03/1995 6 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

DLê Hoàng Nam Nam  05/02/1995 7 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

DTrình ánh Ngọc Nữ  02/06/1995 8 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô
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Toán - TinKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

HNguyễn Văn Tú Nam  31/10/1995 9 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

HHoàng Hải Yến Nữ  23/06/1995 10 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KLê Thị Thuỳ Dương Nữ  15/04/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KNguyễn Thị Mai Huyền Nữ  18/12/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KTrần Lê Phương Linh Nữ  02/09/1995 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KTrần Thị Hương Ly Nữ  30/09/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KTào Hoài Phương Nữ  08/10/1995 5 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KNguyễn Thị Trang Nữ  28/01/1995 6 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KNguyễn Thị Kiều Trinh Nữ  11/10/1995 7 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KTrần Thị Tuyết Nữ  05/06/1995 8 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

KNguyễn Thị Hồng Vân Nữ  11/06/1995 9 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

DVũ Thị Ngọc Nữ  20/02/1995 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

DTrần Thị Nhung Nữ  20/01/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

GNguyễn Minh Thoa Nữ  27/04/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

HBùi Lan Anh Nữ  15/07/1994 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

HGiang Thị Hương Nữ  04/10/1994 5 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

HĐỗ Thương Huyền Nữ  03/02/1994 6 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

HNguyễn Thị Nụ Nữ  19/01/1994 7 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

HBùi Thị Ngọc Thủy Nữ  30/06/1994 8 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thanh Hải Nữ  11/03/1995 1 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thị Minh Hảo Nữ  04/08/1995 2 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

BNguyễn Thuý Hạnh Nữ  05/11/1995 3 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

DNguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ  30/03/1995 4 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

DNguyễn Mai Phương Nữ  09/04/1995 5 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

GTrần Thu Thuỷ Nữ  02/09/1995 6 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

GHạ Thị Thúy Nữ  12/11/1994 7 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

HĐặng Thị Tươi Nữ  28/10/1995 8 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

HTriệu Thị Viên Nữ  23/09/1994 9 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

HDương Khánh Huyền Nữ  17/12/1994 10 THPT Ngọc Tảo - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

KNguyễn Thị Hoa Nữ  18/10/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

KNguyễn Thanh Huyền Nữ  26/09/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội

KPhạm Thanh Huyền Nữ  27/02/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

KTrần Thị Hương Ly Nữ  04/08/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội
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Toán - TinKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

KTạ Thanh Mai Nữ  07/04/1995 5 THPT Trung Văn - Hà Nội

KPhạm Hoàng Tuấn Minh Nam  05/07/1995 6 THPT Trung Văn - Hà Nội

KLê Ngọc Thanh Nam  01/05/1987 7 THPT Trung Văn - Hà Nội

KTrần Thanh Thảo Nữ  03/11/1995 8 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hà Nữ  01/08/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Thu Hà Nữ  10/09/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Thanh Hằng Nữ  15/12/1995 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Hiện Nữ  20/07/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CNguyễn Thị Lan Nữ  14/12/1995 5 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CNguyễn Thành Long Nam  09/09/1995 6 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

CĐỗ Văn Lưu Nam  26/06/1995 7 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

DĐặng Thành Nam Nam  10/09/1995 8 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

GDoãn Thị Thu Sang Nữ  10/06/1995 9 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

GBùi Thị Thuỷ Nữ  28/01/1996 10 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

AĐỗ Văn Cầm Nam  28/07/1995 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ANguyễn Tiến Đạt Nam  30/05/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ALưu Công Đông Nam  20/02/1994 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BNguyễn Thị Thu Hằng Nữ  15/09/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BCao Phương Hoa Nữ  10/04/1995 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

CNguyễn Thị Thanh Loan Nữ  04/11/1995 6 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

DNguyễn Thị Ngọc Nữ  18/04/1995 7 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

DĐoàn Thị Hồng Phương Nữ  19/03/1995 8 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

GĐặng Xuân Thuỷ Nam  03/11/1995 9 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

HPhạm Thảo Trinh Nữ  17/02/1995 10 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

HNguyễn Văn Tuấn Nam  05/11/1995 11 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Mạnh Cường Nam  27/12/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

ABùi Minh Đức Nam  05/09/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNguyễn Ngọc Hoà Nam  27/07/1990 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BĐoàn Văn Hoàng Nam  18/12/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNChu Thị Mai Hồng Nữ  28/02/1995 5 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CPhan Duy Hưng Nam  24/05/1994 6 THPT Sơn Tây - Hà Nội

CTrần Đại Lộ Nam  19/06/1995 7 THPT Sơn Tây - Hà Nội

GNguyễn Minh Thắng Nam  19/12/1995 8 THPT Sơn Tây - Hà Nội

GAn Thị Thu Thuỷ Nữ  20/12/1995 9 THPT Sơn Tây - Hà Nội

TNNguyễn Thu Trang Nữ  09/02/1995 10 THPT Sơn Tây - Hà Nội
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Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Ngọc ánh Nữ  02/07/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANgô Thị Ban Nữ  07/04/1995 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

AHoàng Thị Mai Dung Nữ  28/10/1994 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANgô Thị Thu Hà Nữ  11/03/1995 4 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Hà Nữ  23/02/1995 5 THPT Quảng Oai - Hà Nội

ANguyễn Thị Thu Hà Nữ  16/11/1995 6 THPT Quảng Oai - Hà Nội

GBùi Thị Thúy Nữ  24/11/1993 7 THPT Quảng Oai - Hà Nội

GPhùng Thị Thủy Nữ  14/05/1994 8 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

APhan Ngọc Anh Nữ  13/02/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrần Thị Ngọc Anh Nữ  28/02/1995 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

AVũ Thị Hiền Anh Nữ  28/01/1995 3 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ATrần Thị Diệu Nữ  07/05/1995 4 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BNguyễn Thị Hằng Nữ  10/02/1995 5 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

BNguyễn Thị Huyền Nữ  25/12/1995 6 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

GPhạm Thị Ngọc Thơm Nữ  27/04/1995 7 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

GVũ Thị Hà Thu Nữ  06/08/1995 8 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

GNguyễn Thị Thuý Nữ  16/11/1995 9 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

GNguyễn Thị Tiếp Nữ  06/06/1995 10 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BNguyễn Huy Hoàng Nam  25/12/1995 1 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

BLê Thị Huyền Nữ  19/05/1995 2 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

CBùi Y Khoa Nam  25/11/1994 3 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

CTriệu Kim Lan Nữ  08/03/1995 4 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

CĐoàn Thị Liên Nữ  15/03/1995 5 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNVũ Hồng Sơn Nam  04/10/1995 6 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNĐặng Quang Tuấn Nam  02/10/1995 7 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

TNVương Văn Yên Nam  19/08/1995 8 THPT Đà Bắc - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

BĐỗ Thị Thu Hiền Nữ  18/10/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

DNguyễn Thị Ngoan Nữ  20/11/1994 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

DHoàng Thị Phương Nữ  17/11/1994 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

DVũ Thị Quyên Nữ  12/07/1995 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

GNguyễn Thị Bích Thảo Nữ  16/02/1995 5 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

GHoàng Thị Thăm Nữ  26/10/1994 6 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

GDiệp Thị Thu Nữ  20/10/1994 7 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

HPhạm Văn Tuân Nam  12/10/1995 8 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 
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Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

CNguyễn Thị Hà Phương Nữ  14/04/1994 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

TNNguyễn Xuân Hải Nam  09/12/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BBùi Thị Thu Hằng Nữ  19/02/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BPhùng Thị Hằng Nữ  10/05/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

CTrần Thị Minh Hướng Nữ  31/10/1995 5 THPT Đan Phượng - Hà Nội

DNguyễn Thị Minh Phương Nữ  16/09/1995 6 THPT Đan Phượng - Hà Nội

HĐỗ Tiến Tuấn Nam  19/04/1994 7 THPT Đan Phượng - Hà Nội

HNgô Minh Tuấn Nam  10/08/1995 8 THPT Đan Phượng - Hà Nội

TNVũ Anh Tuấn Nam  24/10/1995 9 THPT Đan Phượng - Hà Nội

HPhan Duy Tùng Nam  25/06/1995 10 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

TNĐinh Thị Nga Nữ  15/08/1995 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

DNguyễn Thị Thanh Nga Nữ  03/07/1994 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

DPhùng Thị Nhung Nữ  22/04/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

TNNguyễn Thị Sang Nữ  15/01/1995 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

GTrịnh Thị Phương Thảo Nữ  18/08/1995 5 THPT Tân Lập - Hà Nội

HVũ Thị Ngọc Trang Nữ  11/07/1995 6 THPT Tân Lập - Hà Nội

HNguyễn Thị Hải Yến Nữ  20/03/1995 7 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

KVũ Quỳnh Anh Nữ  13/01/1995 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KNguyễn Thị Nguyệt Nữ  12/07/1995 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KMa Thị Nơi Nữ  02/01/1994 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KĐinh Thị Nam Phương Nữ  23/07/1995 4 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KPhạm Thị Phương Nữ  09/01/1995 5 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KVũ Phương Thảo Nữ  25/11/1995 6 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KĐinh Thị Thuỷ Tiên Nữ  22/06/1995 7 THPT Bình Lục A - Hà Nam

KLê Thị Thanh Tú Nữ  20/10/1995 8 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

AVương Thị Chang Nữ  07/07/1994 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

ADương Thị Dung Nữ  05/11/1994 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

CNguyễn Thị Mai Hương Nữ  05/04/1995 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

CNguyễn Thị Mai Nữ  07/10/1994 4 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

DNguyễn Phương Nam Nam  05/10/1995 5 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

DLê Thị Minh Phương Nữ  24/08/1995 6 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

DNguyễn Hồng Phượng Nữ  29/06/1995 7 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

GHoàng Thị Thanh Nữ  15/08/1994 8 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

GTrần Hoài Thu Nữ  14/09/1995 9 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

GNguyễn Thị Thuý Nữ  05/01/1995 10 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 
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Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

ANguyễn Tiến Đức Nam  08/01/1986 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CTrần Liên Hương Nữ  25/02/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CTrần Hoàn Kim Nữ  19/08/1995 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

CNguyễn Phương Ly Nữ  21/12/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

GNguyễn Hà Thái Nam  03/03/1995 5 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

GNguyễn Thị Thương Nữ  12/12/1995 6 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

HLê Trọng Tuấn Nam  13/03/1982 7 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

HNguyễn Thế Tuấn Vũ Nam  25/03/1995 8 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

AHoàng Thị Kim Anh Nữ  22/02/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Thị Hà Nữ  18/12/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BNguyễn Đình Huy Nam  21/07/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BHoàng Thị Huyền Nữ  10/09/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

CVũ Thị Thanh Hương Nữ  21/01/1995 5 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

TNĐặng Thắng Lợi Nam  02/03/1995 6 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

DNguyễn Thảo My Nữ  09/09/1995 7 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

TNNguyễn Thị Yến Nữ  18/12/1995 8 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNgô Hồng Hạnh Nữ  02/12/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CNguyễn Trọng Hùng Nam  11/08/1990 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CTrần Thị Kim Nữ  11/04/1995 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CHoàng Thị Lan Nữ  16/10/1995 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

CNguyễn Thị Luyên Nữ  01/10/1995 5 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DLê Thị Mơ Nữ  06/11/1995 6 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DVi Thị Nèn Nữ  29/01/1994 7 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DTrần Minh Ngọc Nữ  08/04/1995 8 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

DNguyễn Thị Phương Nữ  22/11/1995 9 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

GLại Văn Tôn Nam  11/04/1994 10 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Linh Chi Nữ  15/06/1995 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thành Đăng Nam  04/10/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

CNguyễn Mạnh Khương Nam  25/09/1995 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

CLê Thuỳ Linh Nữ  21/09/1995 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

DVương Thị Nhung Nữ  01/08/1994 5 THPT Thường Tín - Hà Nội

DLê Thị Quyên Nữ  31/01/1995 6 THPT Thường Tín - Hà Nội

GĐoàn Thị Thanh Nữ  15/01/1995 7 THPT Thường Tín - Hà Nội

GNguyễn Thị Thuỷ Nữ  24/12/1994 8 THPT Thường Tín - Hà Nội

HNguyễn Ngọc Trâm Nữ  27/12/1995 9 THPT Thường Tín - Hà Nội
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Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

HVũ Thị Vui Nữ  05/11/1995 10 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Phổ thông liên cấp Olympia

KNguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ  20/11/1995 1 Phổ thông liên cấp Olympia

KVũ Thị Như Nữ  14/11/1995 2 Phổ thông liên cấp Olympia

KNguyễn Thị Minh Thư Nữ  14/12/1995 3 Phổ thông liên cấp Olympia

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

ATrần Thị Dung Nữ  07/08/1995 1 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BDiệp Thị Hảo Nữ  08/12/1994 2 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

BNguyễn Thị Hồng Nữ  15/01/1995 3 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CHoàng Thị Hương Nữ  07/10/1994 4 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

CPhạm Thị Liên Nữ  03/03/1994 5 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

DNguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  25/09/1995 6 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

DHoàng Thị Phượng Nữ  15/03/1994 7 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

GBùi Thị Thuý Nữ  21/10/1995 8 THPT Gia Lộc 2 - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

BPhùng Thị Hạnh Nữ  11/02/1995 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BTrần Thị Thanh Huyền Nữ  20/10/1995 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

CHoàng Công Hùng Nam  30/11/1992 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

CCao Thảo Linh Nữ  11/08/1995 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

CNguyễn Đức Long Nam  22/05/1995 5 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

DHà Bình Minh Nam  10/04/1994 6 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

DPhạm Bích Ngọc Nữ  30/09/1995 7 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

HTrần Thị Trang Nữ  24/08/1995 8 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

HPhạm Anh Vũ Nam  07/06/1994 9 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

HPhạm Thị Yến Nữ  15/02/1995 10 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

BPhạm Hải Hà Nữ  23/07/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

DBùi Thị Nhung Nữ  14/04/1995 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

DHà Thị Nhung Nữ  12/03/1994 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

DNguyễn Thị Kim Quy Nữ  18/05/1995 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

GNguyễn Thị Thảo Nữ  09/12/1995 5 THPT Chu Văn An - Thái Bình

GPhan Thị Minh Thuý Nữ  29/12/1995 6 THPT Chu Văn An - Thái Bình

GLê Anh Thư Nữ  09/04/1995 7 THPT Chu Văn An - Thái Bình

GNguyễn Văn Toàn Nam  25/01/1995 8 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội
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Đoàn: THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín - Hà Nội

KHoàng Thị Phương Anh Nữ  15/03/1994 1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KNguyễn Thị ái Linh Nữ  20/01/1995 2 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KPhạm Thị Ngọc Linh Nữ  17/10/1995 3 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KChâu Thị Hương Ly Nữ  02/10/1995 4 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KPhan Thị Khánh Ly Nữ  02/03/1995 5 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KĐỗ Minh Tâm Nữ  21/10/1995 6 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KTrần Thị Thuỷ Nữ  08/03/1995 7 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

KNguyễn Thị Tuyết Nữ  01/02/1995 8 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tí

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BĐinh Huy Hoàng Nam  17/04/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Nữ  08/05/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BVũ Thị Huyền Nữ  17/07/1995 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Công Việt Hưng Nam  05/07/1995 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

DNguyễn Thị Quỳnh Phương Nữ  12/01/1995 5 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

TNNguyễn Thị Quyên Nữ  19/05/1995 6 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

GNguyễn Hải Thảo Nữ  04/01/1995 7 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

GTạ Thị Phương Thảo Nữ  15/09/1995 8 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

ANguyễn Hùng Anh Nam  05/11/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

APhạm Thị Hồng Doan Nữ  04/11/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

ATrần Thị Kim Dung Nữ  20/06/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNông Thị Huệ Nữ  27/10/1994 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BLý Thị Huyền Nữ  15/02/1994 5 THPT Gia Lộc - Hải Dương

CĐào Thị Thu Hương Nữ  22/09/1994 6 THPT Gia Lộc - Hải Dương

CPhạm Thị Hường Nữ  24/09/1995 7 THPT Gia Lộc - Hải Dương

CLê Thị Ngọc Mai Nữ  24/02/1995 8 THPT Gia Lộc - Hải Dương

DTrần Thị Nhị Nữ  01/10/1994 9 THPT Gia Lộc - Hải Dương

DLưu Huệ Phương Nữ  29/07/1994 10 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Wellspring - Mùa xuân

KĐặng Phương Hoa Nữ  14/09/1995 1 THPT Wellspring - Mùa xuân

KPhạm Thị Thuý Hoa Nữ  29/07/1994 2 THPT Wellspring - Mùa xuân

KPhạm Thị Hương Nữ  08/03/1995 3 THPT Wellspring - Mùa xuân

KLê Thị Ngọc Lan Nữ  16/01/1995 4 THPT Wellspring - Mùa xuân

KMạc Thị Thảo Ly Nữ  05/02/1995 5 THPT Wellspring - Mùa xuân

KTrần Trà My Nữ  19/12/1994 6 THPT Wellspring - Mùa xuân

KPhạm Hồng Ngọc Nữ  25/04/1992 7 THPT Wellspring - Mùa xuân

KNgô Thị Thiên Trang Nữ  19/01/1995 8 THPT Wellspring - Mùa xuân

KPhan Nguyễn Cẩm Tú Nữ  18/09/1995 9 THPT Wellspring - Mùa xuân
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Danh s¸ch nµy cã 268 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Triết họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: Đại học Hùng Vương

AVũ Quỳnh Anh Nữ  27/11/1995 1 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Huy Bình Nam  08/02/1989 2 Đại học Hùng Vương

APhạm Thị Bình Nữ  05/10/1995 3 Đại học Hùng Vương

ATrần Thị Diệp Nữ  22/02/1995 4 Đại học Hùng Vương

APhạm Thị Linh Nữ  16/11/1995 5 Đại học Hùng Vương

APhạm Kiều Ly Nữ  30/08/1995 6 Đại học Hùng Vương

ATrần Khánh Ly Nữ  26/07/1995 7 Đại học Hùng Vương

AVũ Thị Lý Nữ  18/04/1995 8 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Nhật Mai Nữ  15/11/1994 9 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Phương Mai Nữ  21/09/1995 10 Đại học Hùng Vương

AVũ Thị Mai Nữ  30/03/1994 11 Đại học Hùng Vương

AGiáp Thị Trang Ngân Nữ  16/11/1995 12 Đại học Hùng Vương

ATẩn Nảy Phin Nữ  08/09/1994 13 Đại học Hùng Vương

AChu Thị Phương Nữ  18/05/1995 14 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Thị Mai Phương Nữ  01/03/1995 15 Đại học Hùng Vương

ABùi Hữu Tho Nam  23/01/1994 16 Đại học Hùng Vương

APhạm Thị Thuý Nữ  10/02/1995 17 Đại học Hùng Vương

ANguyễn Thị Ngọc Thương Nữ  04/02/1995 18 Đại học Hùng Vương

ABùi Thị ánh Tuyết Nữ  31/08/1995 19 Đại học Hùng Vương

AĐặng Thị Hồng Tươi Nữ  25/06/1995 20 Đại học Hùng Vương

AĐào Hồng Vân Nữ  24/10/1992 21 Đại học Hùng Vương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐSP Hà Nam

AĐỗ Thị Kim Anh Nữ  15/12/1995 1 CĐSP Hà Nam

AĐỗ Tuấn Anh Nam  20/08/1995 2 CĐSP Hà Nam

ATrần Lan Anh Nữ  15/02/1995 3 CĐSP Hà Nam

AVương Thị Hoài Anh Nữ  11/03/1995 4 CĐSP Hà Nam

AVương Thị Phương Anh Nữ  14/06/1995 5 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Diệu Bình Nữ  27/09/1995 6 CĐSP Hà Nam

ABùi Thị Dinh Nữ  09/08/1994 7 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Thị Hương Giang Nữ  15/09/1995 8 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Thị Hảo Nữ  01/07/1995 9 CĐSP Hà Nam

APhạm Thị Hằng Nữ  05/07/1994 10 CĐSP Hà Nam

ATrần Thị Thu Hằng Nữ  17/09/1994 11 CĐSP Hà Nam

AVăn Thị Hằng Nữ  10/11/1995 12 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Thị Thu Huyền Nữ  03/10/1995 13 CĐSP Hà Nam

APhạm Thị Mai Hương Nữ  10/07/1994 14 CĐSP Hà Nam

AHoàng Thị Mai Nữ  18/09/1994 15 CĐSP Hà Nam
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Triết họcKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐSP Hà Nam

ATrịnh Thị Thanh Mai Nữ  10/12/1995 16 CĐSP Hà Nam

ALương Tuyết Nga Nữ  04/12/1995 17 CĐSP Hà Nam

ANgô Thị Hồng Phượng Nữ  16/06/1994 18 CĐSP Hà Nam

AVương Thị Phương Quỳnh Nữ  20/11/1995 19 CĐSP Hà Nam

AĐỗ Thị Trang Nữ  24/04/1994 20 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Thị Trang Nữ  10/08/1994 21 CĐSP Hà Nam

ANguyễn Thị Hải Yến Nữ  02/06/1995 22 CĐSP Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: CĐ Hải Dương

AĐinh Thị Thùy Linh Nữ  20/07/19941 CĐ Hải Dương

AĐặng Mai Anh Nữ  16/08/1995 2 CĐ Hải Dương

ANguyễn Đức Bảo Nam  07/08/1995 3 CĐ Hải Dương

ANguyễn Chí Công Nam  24/09/1992 4 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Hà Duyên Nữ  04/01/1995 5 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thuỳ Dương Nữ  09/06/1994 6 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Hạnh Nữ  28/10/1995 7 CĐ Hải Dương

ALê Thanh Hoa Nữ  27/10/1995 8 CĐ Hải Dương

ALê Thị Lan Nữ  26/05/1995 9 CĐ Hải Dương

AĐào Diệu Linh Nữ  22/09/1995 10 CĐ Hải Dương

ANgô Nhị Ngọc Linh Nữ  09/04/1995 11 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Ly Ly Nữ  06/08/1995 12 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Trang Ly Nữ  02/04/1995 13 CĐ Hải Dương

APhùng Thị Tú Quyên Nữ  30/07/1994 14 CĐ Hải Dương

ATrần Thị Xuân Quỳnh Nữ  20/05/1995 15 CĐ Hải Dương

ANgô Thị Phương Thảo Nữ  26/12/1995 16 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Bích Thảo Nữ  25/12/1995 17 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Thoa Nữ  25/07/1994 18 CĐ Hải Dương

ANguyễn Phương Thu Nữ  01/09/1995 19 CĐ Hải Dương

ANguyễn Thị Thanh Thuý Nữ  01/02/1994 20 CĐ Hải Dương

ATrần Thị Thuý Nữ  02/03/1994 21 CĐ Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 64 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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Danh s¸ch sinh viªn thùc tËp s­ ph¹m ®ît 2 - n¨m 2017

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
céNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Vật lýKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân - Hà Nội

APhạm Minh Hiếu Nam  26/02/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

TNLê Việt Hoàng Nam  15/06/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

AĐỗ Thị Bích Liên Nữ  16/04/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BTạ Đình Văn Nam  04/03/1995 4 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

BĐặng Quang Vũ Nam  04/02/1995 5 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

ALa Thúy Hằng Nữ  23/01/1994 1 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

AVũ Thị Hoa Nữ  18/01/1995 2 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BNguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ  24/04/1995 3 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

BPhạm Thị Yến Nhi Nữ  20/03/1995 4 THPT Tứ Kỳ - Hải Dương

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội

ANguyễn Thị Hương Giang Nữ  17/10/1995 1 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BTrần Thị Minh Phương Nữ  22/02/1994 2 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

BNguyễn Phương Thanh Nữ  22/08/1995 3 THPT Tân Dân - Phú Xuyên - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông - Hà Nội

TNNguyễn Tiến Đức Nam  15/08/1995 1 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNLê Hồng Hạnh Nữ  07/05/1995 2 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

TNTrần Thị Minh Hằng Nữ  14/09/1995 3 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đô

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thanh Huyền Nữ  20/10/1995 1 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

ANguyễn Thị Huyền Nữ  16/10/1995 2 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BPhạm Thanh Phong Nam  25/06/1995 3 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

BNguyễn Tuấn Việt Nam  20/03/1995 4 THPT Quốc Oai -  Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ATrần Đình Dũng Nam  01/06/1995 1 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

ANguyễn Thái Hy Nam  16/07/1995 2 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BNguyễn Thị Kim Oanh Nữ  12/02/1995 3 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

BĐỗ Phạm Quỳnh Trang Nữ  03/10/1994 4 THPT Lương Sơn A - Hòa Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

TNLê Hoàng Anh Nam  11/12/1995 1 THPT Trung Văn - Hà Nội

TNTrịnh Phương Dũng Nam  14/06/1995 2 THPT Trung Văn - Hà Nội
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Vật lýKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trung Văn - Hà Nội

TNNguyễn Quỳnh Mai Nữ  21/10/1995 3 THPT Trung Văn - Hà Nội

TNNguyễn Khánh Ninh Nữ  18/09/1995 4 THPT Trung Văn - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ANguyễn Ngọc ánh Nữ  17/01/1995 1 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

ATrần Thị Huệ Nữ  31/01/1995 2 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BHoàng Thị Linh Nữ  01/05/1993 3 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

BNguyễn Thị Ánh Nga Nữ  08/09/1995 4 THPT Phú Xuyên A - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội

ANguyễn Thị Lệ Diễm Nữ  17/02/1994 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

AKhổng Thị Dung Nữ  28/12/1995 2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

ALê Mai Dũng Nam  18/09/1995 3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BLê Thị Hoa Lý Nữ  03/02/1995 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

BNguyễn Thị ánh Tuyết Nữ  03/02/1995 5 THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Sơn Tây - Hà Nội

ANguyễn Tiến Bằng Nam  31/08/1995 1 THPT Sơn Tây - Hà Nội

AVũ Thị Hà Nữ  12/08/1995 2 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  30/07/1995 3 THPT Sơn Tây - Hà Nội

BNguyễn Thị Thư Nữ  17/10/1995 4 THPT Sơn Tây - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Quảng Oai - Hà Nội

TNNguyễn Văn Hiếu Nam  23/03/1994 1 THPT Quảng Oai - Hà Nội

TNTrần Như Hiệp Nam  06/05/1991 2 THPT Quảng Oai - Hà Nội

TNTrịnh Lê Hoàng Nam  15/10/1995 3 THPT Quảng Oai - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

ALê Thị Hồng Duyên Nữ  12/03/1995 1 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

ABùi Thị Hồng Nữ  30/06/1994 2 THPT Bắc Đông Quan - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Vân Tảo - Thường Tín - Hà Nội

ATrương Thị Minh Châu Nữ  30/07/1995 1 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

ANguyễn Thu Hương Nữ  22/04/1995 2 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

AVũ Thị Thu Hường Nữ  16/09/1995 3 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

BNguyễn Tuyết Ngọc Nữ  14/01/1995 4 THPT Vân Tảo - Thường Tín - 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

ANguyễn Thị Huyền Nữ  12/06/1995 1 THPT Đan Phượng - Hà Nội

ATạ Thu Huyền Nữ  17/08/1995 2 THPT Đan Phượng - Hà Nội
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Vật lýKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đan Phượng - Hà Nội

BĐào Thị Phương Nhã Nữ  15/02/1995 3 THPT Đan Phượng - Hà Nội

BNguyễn Thị Yến Nữ  12/10/1995 4 THPT Đan Phượng - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Tân Lập - Hà Nội

ANguyễn Thị Chang Nữ  20/08/1991 1 THPT Tân Lập - Hà Nội

AĐặng Thị Hương Nữ  10/11/1995 2 THPT Tân Lập - Hà Nội

BBùi Khánh Linh Nữ  09/03/1995 3 THPT Tân Lập - Hà Nội

BTrần Thị Thắm Nữ  02/06/1995 4 THPT Tân Lập - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bình Lục A - Hà Nam

BHoàng Thị Lý Nữ  22/10/1994 1 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BĐinh Thị Ngân Nữ  26/11/1994 2 THPT Bình Lục A - Hà Nam

BNguyễn Đỗ Thuý Phượng Nữ  04/08/1995 3 THPT Bình Lục A - Hà Nam

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đồng Quan - Phú Xuyên - Hà Nội

AVũ Ngọc Hội Nam  09/11/1992 1 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

ANguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ  24/11/1994 2 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

BTrần Thị Thương Nữ  01/10/1994 3 THPT Đồng Quan - Phú Xuyên 

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNÔng Khắc Chính Nam  01/03/1995 1 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNPhạm Mạnh Cường Nam  21/09/1995 2 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNĐặng Trung Đức Nam  01/01/1993 3 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

ATrần Thị Hoa Nữ  25/03/1995 4 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNNguyễn Thị Mỹ Linh Nữ  17/09/1995 5 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

TNMạc Thị Thu Nữ  11/02/1995 6 THPT Đại Mỗ - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Trần Đăng Ninh- Ứng Hòa - Hà Nội

AMai Thị Ngọc ánh Nữ  11/02/1995 1 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

ANguyễn Thị Hương Giang Nữ  15/07/1995 2 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BPhạm Thị Thanh Loan Nữ  11/05/1995 3 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

BLê Xuân Long Nam  16/12/1995 4 THPT Trần Đăng Ninh- Ứng H

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ATrương Thuỳ Anh Nữ  20/05/1995 1 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

ATrương Thị Diễm Nữ  21/08/1995 2 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  08/03/1995 3 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

BNguyễn Thị Thu Trang Nữ  19/11/1994 4 THPT Phú Xuyên B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội
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Vật lýKhoa:

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Thường Tín - Hà Nội

ANguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ  08/01/1994 1 THPT Thường Tín - Hà Nội

AUông Thị Ngọc Huyền Nữ  27/12/1995 2 THPT Thường Tín - Hà Nội

BNguyễn Thị Mai Nữ  19/10/1994 3 THPT Thường Tín - Hà Nội

BNguyễn Thị Thu Nữ  27/07/1994 4 THPT Thường Tín - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Bắc Kiến Xương - Thái Bình

BNgô Mỹ Linh Nữ  02/09/1995 1 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BNguyễn Kiều Oanh Nữ  19/07/1995 2 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BNguyễn Ngọc Toàn Nam  25/10/1993 3 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

BBùi Thị Huyền Trang Nữ  20/04/1995 4 THPT Bắc Kiến Xương - Thái B

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Chu Văn An - Thái Bình

ANguyễn Thị Dịu Nữ  15/09/1995 1 THPT Chu Văn An - Thái Bình

ABùi Anh Dũng Nam  04/09/1993 2 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BBùi Thu Trang Nữ  09/04/1994 3 THPT Chu Văn An - Thái Bình

BĐỗ Thị Như Yến Nữ  21/10/1995 4 THPT Chu Văn An - Thái Bình

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Hoài Đức B - Hà Nội

AĐỗ Thị Thuỳ Dương Nữ  20/09/1995 1 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

APhan Thị Thuỳ Dương Nữ  10/10/1995 2 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BNguyễn Phương Thảo Nữ  26/03/1994 3 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

BPhạm Thị Thu Thuỷ Nữ  16/09/1994 4 THPT Hoài Đức B - Hà Nội

Ghi chóLípHä vµ tªn GT Ngµy sinhSTT Tr­êng TT

Đoàn: THPT Gia Lộc - Hải Dương

BHoàng Đức Minh Nam  26/09/1995 1 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNguyễn Thế Quỳnh Nam  10/08/1995 2 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNguyễn Thị Anh Thư Nữ  12/04/1995 3 THPT Gia Lộc - Hải Dương

BNguyễn Thu Trang Nữ  06/08/1995 4 THPT Gia Lộc - Hải Dương

Danh s¸ch nµy cã 97 ng­êi

TL. HiÖu tr­ëng

Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2017

TS. lª thÞ thu trang

phã tr­ëng phßng ®µo t¹o
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